
Ngày dạy:          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                 TUẦN 19
            	         MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4        TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 4: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 16: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: xác định được các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên bản đồ. 
2. Năng lực chung:
Giao tiếp – hợp tác: Bước đầu sử dụng dược ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung.
3. Phẩm chất: 
Yêu nước; yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các di sản của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Đối với giáo viên
-SGV, nội dung trình chiếu, tranh ảnh, video,…
Đối với học sinh
- SGK, bút,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Giúp HS khám phá và tìm hiểu hơn về các loại di sản và văn hóa. 
b. Cách tiến hành
- GV trình chiếu một số hình ảnh để giới thiệu các loại di sản và yêu cầu HS kể tên các di sản ở Việt Nam. 
- GV yêu cầu HS nêu các di sản ở vùng Duyên hải miền Trung mà HS biết.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động khám phá mục 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên bản đồ hoặc lược đồ
a. Mục tiêu: Kể được tên các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.
b. Cách tiến hành
-B1:
GV hướng dẫn HS xác định vị trí các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên hình 3. 
[image: ]
- GV gợi ý HS trao đổi với nhau về tên, vị trí các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung và yêu cầu HS sắp xếp các di sản theo các nhóm:
Di sản thiên nhiên, Di sản văn hoá vật thể, Di sản văn hoá phi vật thể, Di sản tư liệu.
 B2: HS thực hiện


B3: HS bc





















B4:  GV nhận xét.
- GV giới thiệu thêm: Vùng Duyên hải miền Trung được mệnh danh là “Con đường di sản” – đây là tên một chương trình du lịch do Tổng cục du lịch Việt Nam phát động với mục tiêu kết nối các di sản thế giới tại vùng Duyên hải miền Trung. 
- GV cho cả lớp quan sát hình 1, hình 2 và giới thiệu nội dung về mộc bản Triều Nguyễn, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để HS ý thức được chủ quyền quốc gia từ những di sản này và có ý thức giữ gìn những giá trị của các di sản.
Hoạt động khám phá mục 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung. (a Ẩm thực)
a. Mục tiêu: Trình bày được một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung.
b. Cách tiến hành
B1: GV hướng dẫn HS đọc thông tin, quan sát các hình 4, 5, 6 và cho biết vùng Duyên hải miền Trung có những món ăn tiêu biểu nào? 
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- GV hướng dẫn HS lập bảng gồm 2 cột và điền vào tên các món ăn tương ứng với các cột nội dung:
[image: ]
B2: 





B3:

B4: GV nhận xét và có thể lí giải về vị cay và sự đậm đà trong các món mặn là do thời tiết của vùng Duyên hải miền Trung khá khắc nghiệt, các tỉnh giáp biển, người dân gắn bỏ biển khơi từ sớm nên vị mặn, cay giúp người dân có sức khoẻ hơn khi di biến hoặc chống chọi với cái lạnh của mùa mưa lũ.
(Lưu ý: GV có thế giới thiệu thêm về các loại món ăn khác ở miền Trung hoặc về một nét ẩm thực đặc biệt khác: Ẩm thực cung đình Huế. Đây là các món ăn dâng vua nhà Nguyễn khi định đô ở Huế. Các bộ sử thời kì này đã ghi chép nhiều về các nghi thức và luật lệ khi chế biến các món ăn dành cho hoàng cung.
- Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ghi chép như sau: "Phàm thứ gạo quý nào dành cho vua phải kính cẩn kiểm tra cho đủ,... Về phần hộ kiếm cá (tức là Ngư hội, hàng ngày tiền cá tươi; hộ kiếm củi, hàng ngày cung củi đóm; đều chiếu số đăng kí cho đủ dâng dùng. Phàm khi nấu món ăn, cốt phải mười phần tinh sạch...)
(Nội các Triều Nguyễn (bản dịch của Viện Sử học), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 9

	
 

 
 - HS xem ảnh và kể tên các di sản.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe và ghi tựa bài vào vở.
 
 
 
 
 
 
 
 
 - HS quan sát hình 3 và thực hiện theo hướng dẫn GV.
 
 
 























- Cá nhân đọc thông tin.
-  Thảo luận nhóm đôi, chia sẻ câu trả lời với bạn.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.
+ Di sản thiên nhiên: Phong Nha – Kẻ Bàng.
+ Di sản văn hóa vật thể: Thành nhà Hồ, Quần thể Di tích Cố đô Huế, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An.
+ Di sản văn hóa phi vật thể: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Âm nhạc cung đình Việt Nam – Nhã nhạc ( Triều Nguyễn), Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam, Đờn ca tài tử Nam Bộ.
+ Di sản Tư liệu: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn.
- HS lắng nghe.





- HS quan sát và lắng nghe.
























- Cá nhân đọc thông tin SGK.
- Thảo luận nhóm đôi, chia sẻ câu trả lời cùng bạn.
- Làm việc nhóm lớn, lập bảng.
- HS báo cáo và có thể liệt kê thêm các món ăn khác.
- HS lắng nghe.




	3. Hoạt động nối tiếp
a. Mục tiêu:  HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Cách tiến hành

	Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” 
-Kết luận, tuyên dương
-NX tiết học
	-Hs tham gia 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









Ngày dạy:          KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                 TUẦN 19
            	         MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4        TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 4: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 16: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Tiết 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Xác định được các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên bản đồ. 
2. Năng lực chung:
Giao tiếp – hợp tác: Bước đầu sử dụng dược ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung.
3. Phẩm chất: Yêu nước; yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các di sản của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên:- SGV, nội dung trình chiếu, tranh ảnh, video,…
2.Đối với học sinh:- SGK, bút,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Giúp HS khám phá và tìm hiểu hơn về các lễ hội. 
b. Cách tiến hành
- GV trình chiếu video một số lễ hội để giới thiệu các loại di sản và yêu cầu HS kể tên các lễ hội. 
- GV yêu cầu HS nêu các lễ hội ở vùng Duyên hải miền Trung mà HS biết.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung.(Tiết 2)
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động khám phá mục 2(tt): Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung (b. Lễ hội)
a. Mục tiêu: Trình bày được một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng Duyên hải miền Trung.
b. Cách tiến hành
B1: GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 7,8, 9. 
[image: ][image: ]
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- GV yêu cầu HS chọn và mô tả một lễ hội tiêu biểu của vùng Duyên hải miền Trung.
- GV hướng dẫn HS mô tả các lễ hội theo các nội dung: Tên lễ hội, thời gian tổ chức, hoạt động chính.
B2:


B3:

	
 

 
 - HS xem video và kể tên các lễ hội.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe và ghi tựa bài vào vở.
 
 
 
 
 
 
 
 - HS quan sát tranh và đọc thông tin SGK.
























-HS thực hiện
 Thảo luận nhóm đôi, chia sẻ kết quả cùng bạn.
- Làm việc nhóm lớn và chia sẻ kết quả trước lớp.

	[image: ]

	B4: GV nhận xét và trao đổi với HS.
 Lễ hội vùng Duyên hải miền Trung mang sắc màu độc đáo với các hoạt động truyền thống thú vị được lưu giữ trong suốt nhiều năm. Đối với người dân miền Trung, lễ hội là một phần của cuộc sống, trải dài quanh năm và là dịp quan trọng để giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hoá. Duyên hải miền Trung - vùng đất không chỉ nổi tiếng bởi các di sản văn hóa, di tích lịch sử lâu đời mà còn đặc trưng bởi nét ẩm thực độc đáo và các lễ hội đầy màu sắc và mang đậm nét văn hoá của người dân nơi đây.
- GV cung cấp thêm tư liệu lịch sử về vua Lê Thái Tổ:
Vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi và xây dựng đất nước ta hùng mạnh. Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh. Sau 10 năm thi thiên hạ đại định. Đến khi lên ngôi đã ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu nhập sách vở, mở mang trường học...
(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, trang 239)
 3. Hoạt động luyện tập – vận dụng 
a. Mục tiêu: 
+Kể được tên các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung. Xác định được các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên bản đồ. 
+Củng cố và khắc sâu kiến thức bài đã học.
b. Cách tiến hành
luyện tập 
- GV yêu cầu HS liệt kê tên những di sản văn hoá thế giới và những tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải miền Trung có những di sản đó theo bảng sau:
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vận dụng
GV có thể cung cấp thêm thông tin về một nét văn hoá đặc trưng của người dân vùng Duyên hải miền Trung: một món ăn, một lễ hội... để viết một bức thư cho một người bạn. Sau đó trình bày cho cả lớp cùng nghe và nhận xét.
- GV nhận xét và Tổng kết bài.
	- HS lắng nghe.





























- Cá nhân đọc thông tin.
- Thảo luận  nhóm lớn tìm đáp án và chia sẻ trước lớp.
- Đại diện nhóm trình bày.








- HS xem video và lấy thông tin từ video.
- Thực hiện viết thư.
- Chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................



Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 20
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1,2
CHỦ ĐỀ 4: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 17: Cố đô Huế
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế - Tìm hiểu lịch sử và địa lí: mô tả được vẻ đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,...
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+  Xác định được vị trí địa lí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế
2. Năng lực chung:
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định và làm rõ được thông tin, ý tưởng mới về một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế từ nguồn thông tin trong bài Cố đô Huế.
3. Phẩm chất: 
Trách nhiệm: tự giác thực hiện nghiêm túc những quy định tại các khu di tích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- SGV, SGK Lịch sử - Địa lí lớp 4, tranh các danh làm, cảnh đẹp của Cố đô Huế.
2. Đối với học sinh
- SGK Lịch sử - Địa lí lớp 4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều mà em biết về Cố đô Huế. (Gợi ý cho HS kể tên một số danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử, lễ hội, đặc trưng văn hóa,… ở Cố đô Huế).
GV giới thiệu: 
- Cố đô là thủ đô hay kinh đô cũ. Cố đô Huế là kinh đô của nhà Nguyễn, được xây dựng từ đầu thế kỉ XX và được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.
- Phía Tây Cố đô Huế tựa vào các núi, đồi của dãy Trường Sơn, phía Đông hướng ra biển.
- Quần thể di tích Cố đô Huế có hơn 29 điểm di tích ở bờ bắc sông Hương và thuộc địa phận thành phố Huế và  một vài cùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế
- GV giới thiệu bài học: Cố đô Huế 
2. Hoạt động hình thành kiến thức
2.1. Hoạt động khám phá 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về vị trí địa lí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.
a. Mục tiêu: Xác định được vị trí địa lí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ. 
b. Cách tiến hành
- Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát hình 1 và xác định vị trí địa lí của quần thể di tích Cố đô Huế.
Yêu cầu xác định được trên lược đồ hình 1:
+ Con sông chảy qua Cố đô Huế tên là gì?
+ Đọc tên các công trình kiến trúc cổ được thể hiện trên lược đồ. 
- Bước 2: HS thực hiện
- Bước 3: HS báo cáo
- Bước 4: GV nhận xét và có thể cho HS quan sát ảnh và bổ sung vào danh sách trên.
2.2.Hoạt động khám phá 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về vẻ đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh và một số công trình tiêu biểu.
 a. Mục tiêu: Mô tả được vẻ đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chìa Thiên Mụ, các lăng của vua nhà Nguyễn,…
b. Cách tiến hành
- Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5 và đọc thông tin, em hãy mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế qua các danh làm thắng cảnh và một số công trình tiêu biểu.
Phân chia nhiệm vụ: 
+ Nhóm 1: Sông Hương, núi Ngự
+ Nhóm 2: Kinh thành Huế
+ Nhóm 3: Chùa Thiên Mụ
+Nhóm 4: Các lăng của vua Nguyễn.
- Bước 2: HS thực hiện (HS trình bày theo gợi ý:
+ Tên công trình hoặc danh lam thắng cảnh
+ Vị trí
+ Thời gian được xây dựng
+ Đặc điểm nổi bật 
+ Giá trị, ý nghĩa của công trình hoặc danh làm thắng cảnh)
- Bước 3: HS báo cáo
















































































- Bước 4: GV cho HS xem thêm các video, hình ảnh nếu lớp có phương tiện hỗ trợ. 
2.3. Hoạt động khám phá 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế
a. Mục tiêu: Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế. Đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế.
b. Cách tiến hành -  Nhóm 4
- GV hướng dẫn HS kể lại các câu chuyện “Cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế”, Vua Bảo Đại thoái vị”
- GV kết hợp đặt câu hỏi để HS nắm được nội dung các câu chuyện: 
* Cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế:
+ Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào?

+ Do ai chỉ huy?
+ Cuộc phản công diễn ra như thế nào?




+ Vì sao cuộc phản công bị thất bại?



+ Sau khi thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì?






+ Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện trên?





* Vua Bảo Đại thoái vị:
+ Sự kiện vua Bảo Đại thoái vị diễn ra khi nào? 
+ Vua Bảo Đại đã trao lại gì cho đại diện Chính phủ lâm thời?
+ Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện trên?


- GV nhận xét đánh giá hoạt động.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: HS miêu tả được một danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Cố đô Huế
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS chọn và mô tả một danh lam thắng cảnh hoặc một công trình kiến trúc tiêu biểu của Cố đô Huế và cho biết tại sao lại chọn công trình đó. (nhóm 4)
- GV chốt lại nội dung. Khen thưởng nhóm làm tốt
4. Hoạt động khám phá 4: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế:
a. Mục tiêu: Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế.
b. Cách tiến hành
- Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát các hình 6, 7 và đọc thông tin. Sau đó đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và giữ gìn giá trị của Cố đô Huế.
- Bước 2: Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.
- Bướcc 3: YC HS báo cáo.









- Bước 4: GV nhận xét.
5. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:
Vận dụng được kiến thức đã học để viết thông điệp các vẻ đẹp của Cố đô Huế.
b. Cách tiến hành:
- YC HS viết một thông điệp để quảng bá vẻ đẹp của Cố đô Huế. Sau đó, trình bày cho cả lớp cùng nghe và nhận xét.
- GV có thể gợi ý: “Huế - kinh đô xưa, trải nghiệm mới”:
Bên cạnh những thành quách cung điện xưa cũ, Huế vẫn là một điểm đến mới mẻ, hấp dẫn để khách du lịch trải nghiệm. Đến Huế và khám phá Huế cảu hiện tại chính là hiểu về quá khứ để đến tương lai.
- YC HS trình bày – nhận xét.
	



- HS trình bày theo yêu cầu
 
 
 

- HS lắng nghe. 









 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát hình 1


- HS dựa vào lược đồ, trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

- HS thực hành
- HS báo cáo
- HS lắng nghe nhận xét

 
 
 
 
 
 











- HS thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu.





- HS trình bày:
+ Sông Hương – Núi Ngự: Trải dài 30km, chảy giữa thành phố Huế, dọc theo hai bờ sông Hương, con người đã xây dựng kinh đô, cung điện, chùa chiền, lăng tẩm,.. Do có mực nước không cao quá so với mặt nước biển nên sông Hương chảy rất chậm, mà cảm giác cất lên thành lời thơ “Con sông dùng dằng, con sông không chảy”, do đó khi đứng từ vị trí của núi Ngự Bình có thể ngắm được vẻ đẹp mê lòng mê lòng người của dòng sông Hương xanh biếc và toàn cảnh yên bình, thơ mộng của Huế.
+ Kinh thành Huế: Kinh thành Huế là một công trình đồ sộ, quy mô với kiến trúc đặc sắc. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa những kiến trúc truyền thống Việt Nam, kiến trúc Trung Hoa cùng kiến trúc quân sự phương Tây. Bên trong các vòng thành là Hoàng thành và Tử Cấm Thành. Hoàng thành được chia ra thành nhiều khu vực nhỏ với những chức năng khác nhau để vua và các triều thần điều hành việc nước. Quanh mỗi khu vực đều có xây tường gạch cao quá đầu người để ngăn cách. Tử Cấm Thành là chốn cung cấm dành riêng cho vua và gia đình. Tại đây có đến hàng chục cung điện huy hoàng, tráng lệ và lầu son, gác tía phục vụ cho hoàng gia.
+ Chùa Thiên Mụ: Gắn với tên gọi Thiên Mụ, là câu chuyện dân gian khi chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào cai quản xứ Đàng Trong. Trong một lần rong đuổi vó ngựa ngược dòng sông Hương, ông thấy ngọn đồi nhỏ bên dòng sông Hương rất đẹp. Thế đất giống như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại. Tìm hiểu dân tình. Chúa được người dân kể lại rằng, hằng đêm có một bà già mặc quần đỏ, áo lục, xuất hiện trên đỉnh đồi và nói: “Rồi sẽ có vị chân chúa tới, xây dựng ngôi chùa làm yên bờ cõi nước Nam”. Tự nhận mình là vị chân chúa ấy. Chúa đã cho xây dựng ngôi chùa và đặt tên là Thiên Mụ (người đàn bà trời) nhằm tỏ lòng biết ơn người đàn bà.
+ Các lăng vua Nguyễn có thể truy cập trang Web: https://sdl.thuathienhue.gov.vn/ của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế – mục Khám phá Huế → Điểm đến → Lăng tầm để khai thác thêm thông tin và hình ảnh về các lăng của hoàng gia thời Nguyễn tại Huế. 

- HS lắng nghe 








- HS thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu.

- HS trình bày kết quả thảo luận

+ Đêm mồng 4, rạng sáng 5/7/1885.
+ Tôn Thất Thuyết chỉ huy.
+ Lúc đầu quân Pháp bị bất ngờ, nhưng với sức mạnh từ vũ khí và lực lượng, cuộc phản công của Tôn Thất Thuyết bị thất bại.
+ Vì cuộc phản công diễn ra vội vã, chưa chuẩn bị chu đáo, vũ khí và lực lượng kém hơn.
+ Ông phải đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây , ông nhân danh vua Hàm Nghi ra “Dụ Cần vương” – Kêu gọi người dân đứng lên giúp vua, cứu nước.
+ Đây là sự mở đầu cho phong trào Cần vương, thể hiện rõ ý chí, tinh thần yêu nước, chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

+ Ngày 30/8/1945.
+ Trao lại ấn, kiếm cho Chính phủ lâm thời.
+ Sự kiện đó đã đánh dấu mốc kết thúc của chế độ phong kiến ở Việt Nam.
- Lắng nghe.




- HS chọn và mô tả danh lam.


- HS lắng nghe






- Quan sát tranh.


- Thảo luận nhóm 4.
- Báo cáo:
+ Không làm hư hại các di sản văn hóa.
+ Tiến hành trung tu các di tích đã xuống cấp.
+ Giữ gìn sạch đẹp môi trường ở khu di tích, danh lam thắng cảnh.
+ Giới thiệu những nét đẹp của Cố đô Huế.
- Lắng nghe.





- Viết thông điệp quảng bá vẻ đẹp của Cố đô Huế.

- Lắng nghe.





- Trình bày, lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 21
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 4: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 18: PHỐ CỔ HỘI AN   (Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa li: kế được tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An.
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An, có sử dụng tư liệu.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
– Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên bản đồ hoặc lược đồ.
– Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.
2. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định và làm rõ được thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất: 
Trách nhiệm: có ý thức bảo tồn và phát huy giả trị của phố cổ Hội An.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Lược đồ phố cổ Hội An, sơ đồ đô thị cổ Hội An, tranh ảnh về phố cổ Hội An.
2. Đối với học sinh
- Tranh ảnh về phố cổ Hội An.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú tìm hiểu bài mới của HS.
b. Cách tiến hành
– GV yêu cầu HS thảo luận cặp, quan sát hình 1 và xác định hình nào là di sản thế giới thuộc vùng Duyên hải miền Trung.
- Gọi đại diện các cặp trình bày



- Gợi ý: GV có thể cho HS đoán tên các di sản còn lại và cho biết vị trí của di sản đó.


- GV dẫn dắt HS vào bài học: Phố cổ Hội An (tiết 1).
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động khám phá mục 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên bản đồ hoặc lược đồ
a. Mục tiêu: – Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên bản đồ hoặc lược đồ.
b. Cách tiến hành
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 1 trang 74, hướng dẫn HS quan sát hình 2 và xác định vị trí địa lí của phố cổ Hội An.
(GV có thể gợi ý để HS xác định được trên lược đổ hình 2: con sông chảy qua phố cổ Hội An tên là gì.)






Bước 2:Yêu cầu HS thực hiện. 

Bước 3: Yêu cầu HS báo cáo.


Bước 4: GV nhận xét.
- GV có thể cho HS quan sát một số hình ảnh về phố cổ Hội An và cho HS biết: Phố cổ Hội An thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Phần lớn phố có nằm ở phường Minh An, bên bờ sông Hoài
một nhánh của sông Thu Bồn.
- GV giới thiệu thêm: Tháng 12 – 1999, phố cổ Hội An đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới.
Hoạt động khám phá mục 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An
a. Mục tiêu: – Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa li: kế được tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An.
b. Cách tiến hành
Bước 1: GV hướng dẫn HS đọc thông tin mục 2 trang 75,76  và quan sát các hình 3, 4, 5, 6. Sau đó, liệt kê các cỏng trình tiêu biểu ở phố cổ Hội An và mô tả điểm nổi bật của từng công trình này.
Bước 2: Yêu cầu  HS thực hiện.


Bước 3: Yêu cầu HS báo cáo.

Bước 4:GV nhận xét và cung cấp thêm cho HS: Phố cổ Hội An bao gồm những con đường ngắn và hẹp, cắt nhau theo hình bàn cờ với đường Trần Phú là con đường chính. Trên con đường này tập trung rất nhiều các công trình kiến trúc quan trọng của khu phố cổ Hội An bao gồm: hệ thống nhà cổ, các hội quán người Hoa, chùa Cầu, miếu Quan Công, Bảo tàng Lịch sử – Văn hoá Hội An,...
- Do dó, có thể nói phố cổ Hội An chính là nơi giao thoa văn hoá hài hoà, độc đáo của các công trình kiến trúc đã có tuổi đời hàng trăm năm mang đặc trưng kết cấu không gian mở và hài hoà.
– GV cho HS xem sơ đồ đô thị cổ Hội An để HS thấy được rõ nét hơn vị trí của đô thị cổ Hội An tại phường Minh An, thành phố Hội An
	
 
 

 - HS thảo luận cặp, quan sát hình 1 và xác định hình nào là di sản thế giới thuộc vùng Duyên hải miền Trung.
- Đại diện các cặp  trình bày: 
b. Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là di sản thế giới thuộc vùng Duyên hải miền Trung.
- Hs đoán tên các di sản
– Hình a. Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) 
– Hình c. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

 
 
 
 
 
 
 
 

- HS theo dõi hướng dẫn
[image: ]
 - HS đọc thông tin, quan sát hình 2 và xác định vị trí địa lí của phố cổ Hội An.
 - 1-2 vài HS chỉ trên lược đồ và trình bày về vị trí của thành phố Hội An.
- HS khác nhận xét.
  - Quan sát, theo dõi





- HS lắng nghe.










- HS theo dõi




- HS đọc thông tin mục 2 và quan sát các hình 3, 4, 5, 6 để liệt kê các công trình theo cặp
- Đại diện các cặp chia sẻ: Chùa Cầu Nhật Bản, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Phùng Hưng
- HS quan sát, theo dõi













- HS quan sát
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	– GV có thể cung cấp thêm các thông tin cho HS:
	- HS lắng nghe

	1. Sự thành lập Hội quân Phúc Kiến
Tương truyền, vào thời xa xưa, khu vực hội quán còn là rừng cây cối rậm rạp, dãy phố phía trước còn là dòng sông, có một tượng Phật dạt trôi đến. Thấy trong tượng có nhiều vàng, dân địa phương lấy số vàng đó thuê người đốn gỗ xây dựng chùa thờ Phật. Qua nhiều năm tháng mưa nắng dãi dầu, chùa hư hỏng dần. Năm 1697, đó là thời kì hưng thịnh của đô thị thương cảng Hội An, thương nhân Phúc Kiến đến Hội An ngày một nhiều nền dã mua lại chùa này xây dựng hội quán làm nơi thờ tiền hiền, thần và làm nơi hội họp dồng hương. (Theo Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, Các hội quán của người Hoa ở Hội An, 2015)
2. Kiến trúc của Nhà cổ Phùng Hưng
Nhà cổ Phùng Hưng được một thương nhân xây dựng. Toàn bộ khung nhà có kết cấu khá độc đáo với phần gác cao bằng gỗ và các hành lang rộng bao quanh. Đây là công trình dân dụng thể hiện rõ nét sự phát triển về kiến trúc cũng như sự giao lưu giữa các phong cách kiến trúc Á Đông tại Hội An trong các thế kỉ trước đây. Đồng thời, ngôi nhà còn chứa dựng nhiều thông tin về lối sống, nếp sống của tầng lớp thương nhân ở thương cảng Hội An xưa.(Theo Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, Nhà cổ Hội An, 2015)

	Hoạt động khám phá mục 3. Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.
a. Mục tiêu: – Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.
b. Cách tiến hành
– GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 3 trang 77. Sau đó, thảo luận hóm đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị
của phố cổ Hội An.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày






– Ngoài các giải pháp trong sách, GV khuyến khích HS đưa ra những giải pháp khác hoặc góc nhìn của các em về việc thực hiện những biện pháp bảo tồn và giữ gìn giá trị của phố cổ Hội An.
- Gv nhận xét.
	







- HS đọc thông tin mục 3 trang 77. Sau đó, thảo luận hóm đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị
của phố cổ Hội An.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Có ý thức bảo vệ các công trình trong khu phố cổ;
+ Tiến hành trùng tu các công trình đã xuống cấp trong khu phố cổ.
+ Tích cực tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.
 -Lớp nx


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 21
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 4: DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 18: PHỐ CỔ HỘI AN   (Tiết 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa li: kế được tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An.
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An, có sử dụng tư liệu.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
– Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên bản đồ hoặc lược đồ.
– Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.
2. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định và làm rõ được thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất: 
Trách nhiệm: có ý thức bảo tồn và phát huy giả trị của phố cổ Hội An.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
-  Tranh Chùa Cầu Nhật Bản, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Phùng Hưng
2. Đối với học sinh
- Tranh ảnh về phố cổ Hội An.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú tìm hiểu bài mới của HS.
b. Cách tiến hành
– GV tổ chức trò chơi: “Nhìn hình- đoán chữ”: GV cho HS xem lần lượt các hình ảnh về phố cổ Hội An, yệu cầu HS đoán từ ngữ liên quan đến hình.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Phố cổ Hội An (tiết 2)
2. Hoạt động luyện tập -vận dụng
a. Mục tiêu: 
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An, có sử dụng tư liệu.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tập làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về phố cổ Hội An.
b. Cách tiến hành
luyện tập 
– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm chọn và mô tả một công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An mà em có ấn tượng.
– Gợi ý nội dung mô tả: tên công trình, vị trí, thời gian được xây dựng, đặc điểm nổi bật, giá trị hoặc ý nghĩa của công trình đó. 
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Gv nhận xét.
 vận dụng
- GV cung cấp thêm thông tin hoặc yêu cầu HS thảo luận nhóm chuẩn bị trước để giới thiệu cho cả lớp nghe dưới vai trò là một hướng dẫn viên du lịch về phố cổ Hội An.
	
 
 

 - HS đoán từ ngữ liên quan đến hình
(Chùa Cầu Nhật Bản, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Phùng Hưng)













- HS thảo luận nhóm chọn và mô tả một công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An mà em có ấn tượng.



- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- HS thảo luận nhóm chuẩn bị thảo luận thông tin.

	
HỒ SƠ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHỐ CỔ HỘI AN
Thông tin về điểm đến
(Dán hình của công trình vào đây)






Địa điểm (tên công trình):........................................................................................
Thời gian xây dựng: .................................................................................................
Mục đích xây dựng:  ................................................................................................
Lưu ý khi đến tham quan:  .......................................................................................
Lí do lựa chọn điểm đến đó:... .................................................................................
Biện pháp để giữ gin và phát huy giá trị của công trình tham quan:........................
 .................................................................................................................................

	- Gọi đại diện các nhóm lên làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về 1 địa điểm của phố cổ Hội An.
- Nx tiết học
	- Đại diện các nhóm lên làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về 1 địa điểm của phố cổ Hội An.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................



Ngày dạy:  	              KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 22
            	               MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 5: TÂY NGUYÊN
BÀI 19: THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (vị trí địa lí, địa hình) của vùng Tây Nguyên.
-  Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ hoặc lược đồ.
2. Năng lực chung:
- Giải quyết vấn đề: Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 
- Tự học: Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn được giao. 
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, trách nhiệm: yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Đối với giáo viên: Bài giảng điện tử, Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.
· Tranh, ảnh và tư liệu về Tây Nguyên.
1. Đối với học sinh: Sách giáo khoa, vở, bảng con, bút lông, ... 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới

	b. Cách tiến hành
- GV đọc câu thơ và đưa ra nhiệm vụ “Các câu thơ gợi cho em những điều gì về thiên nhiên vùng Tây Nguyên?"
Những dòng sông chảy ngược
Cao nguyên nắng ngập tràn
Hoa cà phê nở trắng
Hội cồng chiêng rộn vang.






- GV nhận xét và chốt đáp án
- GV dẫn dắt HS vào chủ đề và bài học: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên.
- GV giới thiệu cho HS về các yêu cầu cần đạt của bài học.
	
 HS trả lời:
- Sông Đắk Bla (Kon Tum), sông Sêrêpok (Đăk Lăk) chảy theo hướng Đông - Tây, ngược so với những con sông khác của nước ta, nên gọi là dòng sông chảy ngược. 
+ Cao nguyên đầy nắng, gió với hai mùa mưa và khô.
+ Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới và Tây Nguyên là nơi sản xuất cà phê hàng đầu tại Việt Nam. 
+ Lễ hội cồng chiêng là nét đẹp văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. - HS đọc mục tiêu bài học trong SGK. 

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài và ghi vở.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
Hoạt động hd mục 1:Tìm hiểu về vị trí địa lý 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS xác định được vị trí địa lý, đặc điểm địa hình của vùng Tây Nguyên.

	b. Cách tiến hành
Bước 1. GV giao nhiệm vụ.
Quan sát hình 3 và đọc thông tin, em hãy:
- Xác định trên lược đồ vị trí của vùng Tây Nguyên.
- Kể tên các quốc gia, vùng tiếp giáp với Tây Nguyên.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ




Bước 3: 
Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm những HS làm tốt.
Hoạt động hd mục 2: Đặc điểm của các cao nguyên
Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hiểu về địa hình, khí hậu của vùng Tây Nguyên.
Cách tiến hành
a. Địa hình
 Bước 1:  Giao nhiệm vụ: Dựa vào bảng 1, quan sát Hình 3 và đọc thông tin, em hãy:
- Xác định trên lược đồ vị trí của các cao nguyên của vùng Tây Nguyên và đọc tên các cao nguyên đó.
Bước 2:  Gọi HS lên bảng chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường và đọc tên các cao nguyên theo thứ tự từ Bắc xuống Nam. 
Bước 3: Yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu ở mục 1 trong SGK, xếp thứ tự các cao nguyên theo độ cao từ thấp tới cao. Cao nguyên nào cao nhất và cao nguyên nào thấp nhất?
- GV chiếu hình ảnh các cao nguyên HS quan sát và nêu đặc điểm của các Cao Nguyên đó. 
















- Em có nhận xét gì về các cao nguyên ở Tây Nguyên?

	Hoạt động nhóm đôi







- HS chỉ vị trí vùng TN trên lược đồ
- Vùng Tây Nguyên giáp với Lào, Cam-pu-chia và vùng duyên hải miền Trung, vùng Nam Bộ của nước ta. Tây Nguyên là vùng không giáp biển.
- Học sinh trong lớp nhận xét góp ý









- HS thực hiện các yêu cầu của GV


- HS chỉ vị trí các cao nguyên và đọc tên: Cao nguyên Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh. 
- HS lên bảng chỉ trên bản đồ 



· HS làm việc theo nhóm đôi, hoàn thành phiếu học tập.
+ Cao nhất: Lâm Viên(1500m)
+Thấp nhất: Kon Tum, Đắk Lắk (500m)
+ Cao nguyên Đắc Lắc thấp nhất trong các CN ở Tây Nguyên, bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông suối và đồng cỏ. Đất đai phì nhiêu, đông dân nhất ở TN. 
+ Cao nguyên Kon Tum rộng lớn, bề mặt khá bằng phẳng, có chỗ giống như đồng bằng. Trước đây, toàn vùng được phủ rừng rậm nhiệt đới nhưng nay rừng còn rất ít, TV chủ yếu là các loại cỏ. 
+ Cao nguyên Di Linh gồm những đồi lượn, sóng dọc theo những dòng sông. Bề mặt tương đối phẳng, được phủ một lớp đất đỏ badan dày, tuy không phì nhiêu bằng CN Đắc Lắk. Mùa khô không khắc nghiệt, vẫn có mưa ngay trong những tháng hạn nên CN lúc nào cũng xanh tốt. 
+ Cao nguyên Lâm Viên có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu; sông suối có nhiều ghềnh thác, có khí hậu mát quanh năm. 
- Cao nguyên xếp tầng, có độ cao khác nhau, tạo nên các bậc địa hình.


	b. Khí hậu
Bước 1: GV chia HS thành 4 nhóm. Giao nhiệm vụ mỗi nhóm hoàn thành phiếu học tập về đặc điểm khí hậu vùng Tây Nguyên. [image: ]
Bước 2:  Các nhóm báo cáo sản phẩm, nhận xét cho nhau.











Bước 3: GV nhận xét, tổng kết.
	HS hoạt động nhóm 4: 


















1.Các tháng mùa mưa: T 5, 6, 7, 8, 9, 10
· Các tháng mùa khô: T 1, 2, 3, 4, 11, 12
2. Lượng mưa ở các tháng mùa mưa lớn, còn lượng mưa ở các tháng mùa khô nhỏ.
3. Tháng nóng nhất có nhiệt độ là 240C, tháng lạnh nhất có nhiệt độ là 190C => Chênh lệch 50C.
4. Khí hậu vùng Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C, một số nơi địa hình cao có khí hậu mát mẻ. Lượng mưa lớn, chủ yếu tập trung vào mùa mưa. Mùa khô, nhiều tháng có hiện tượng khô hạn.
- Lắng nghe

	3. Hoạt động nối tiếp  
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

	b. Cách tiến hành
- GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ. 
- Em hãy sắp xếp tên các Cao Nguyên theo thứ tự từ cao xuống thấp.  
- Gọi HS báo cáo kết quả
- GV đánh giá, nhận xét  
GV chốt: Địa hình Tây Nguyên chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng, có độ cao khác nhau, tạo nên các bậc địa hình.
- Yêu cầu HS sử dụng kĩ thuật 1 phút để trình bày những nội dung em đã học được qua bài học. 
- Tổng kết, dặn dò.
	 
- Lắng nghe và thực hiện: HS viết  vào bảng nhóm theo yêu cầu của GV. 
- Thứ tự từ cao xuống thấp: Lâm Viên, Di Linh, Mơ Nông, Pleiku, Đắc Lắc, Kon Tum. 


- Lắng nghe


- HS sử dụng kĩ thuật 1 phút để trình bày những nội dung em đã học được qua bài học. 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………














Ngày dạy:  	              KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 22
            	               MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4         TIẾT 2 1CHỦ ĐỀ 5: TÂY NGUYÊN
BÀI 19: THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (về đất đai, khí hậu, rừng,..) của vùng Tây Nguyên.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Nêu được nét điển hình của khí hậu thông qua đọc số liệu về lượng mưa, nhiệt độ của một địa điểm ở vùng Tây Nguyên.
+ Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên.
-  Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.
2. Năng lực chung:
- Giải quyết vấn đề: Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 
- Tự học: Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn được giao. 
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, trách nhiệm: yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Đối với giáo viên: Bài giảng điện tử, Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.
· Tranh, ảnh và tư liệu về Tây Nguyên.
2. Đối với học sinh: Sách giáo khoa, vở, bảng con, bút lông, ... 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới

	b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu BHT tổ chức cho HS chơi trò chơi
- Nêu cách chơi, luật chơi
- Theo dõi, giúp đỡ HS

- GV giới thiệu cho HS về các yêu cầu cần đạt của bài học.
	- BHT điều hành cả lớp chơi trò chơi “Tôi bảo”. Bạn nào phạm luật sẽ thực hiện yêu cầu:
- Xác định trên lược đồ vị trí vùng Tây Nguyên.
- Kể tên các cao nguyên ở Tây Nguyên. 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
 Hoạt động mục 2 tt: HD hs tìm hiểu đặc điểm thiên nhiên vùng Tây Nguyên
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết được các đặc điểm đất và rừng vùng Tây Nguyên.  

	b. Cách tiến hành
c. Đất
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Xem hình 1 SGK (phần Khởi động) kết hợp thông tin trong SGK, em hãy cho biết loại đất chính của Tây Nguyên. Loại đất đó có vai trò như thế nào?
Bước 2: 





Bước 3: 

Bước 4: GV nhận xét, kết luận các kiến thức, kĩ năng. 
- GV có thể cung cấp thêm thông tin về một số loại đất chính ở vùng Tây Nguyên – chiếu hình ảnh
+ Đất badan (24% diện tích tự nhiên) có đặc điểm gì? 


+ Đất xám (ở địa hình có độ dốc thấp) có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng sét thấp, tỉ lệ cát khá cao, kết cấu rất kém,... tác dụng gì? 
+ Đất phù sa (trên cơ sở bồi lắng của các sông, suối): cấu trúc viên, khá giàu hữu cơ và các dưỡng chất cần thiết khác,... thích hợp trồng các loại cây gì? 
d. Rừng
Bước 1: GV cho HS điểm danh 1; 2; 1; 2 đến hết.  nhóm “số 1” thực hiện nhiệm vụ 1 và 2 nhóm “số 2" thực hiện nhiệm vụ 2. 
Quan sát các hình 3, 4, 5 và đọc thông tin, em hãy: 
NV1: Kể tên một số vườn quốc gia, các kiểu rừng chủ yếu ở vùng Tây Nguyên.
NV2: Nêu vai trò của rừng và một số biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.
Bước 2. 
















Bước 3. 

Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và tổng kết.
	

HĐ cả lớp hỏi – đáp 



- HS thực hiện nhiệm vụ: trả lời: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Tây Nguyên là đất đỏ badan, phân bố tập trung ở các cao nguyên, thuận lợi trồng cây công nghiệp lâu năm.
- NX. Góp ý
- HS quan sát trả lời: 
- Nghe




-... giàu hữu cơ, tơi xốp,... thích hợp cho sự phát triển của nhiều loại cây trồng, bao gồm cây công nghiệp lâu năm.
- ... để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, lạc, bông,...
- ... thích hợp cho việc trồng các loại cây ngắn ngày như: lúa nước, đậu đỗ, rau, ngô, khoai lang, mía,...

Kĩ thuật mảnh ghép 
Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.
- Vòng 1: Nhóm mảnh ghép
- Vòng 2: Nhóm chuyên sâu 






Học sinh suy nghĩ về nhiệm vụ được phân công
1/Một số vườn quốc gia: Chư Mom Ray, Kon Ka Kinh, Chư Yang Sin, Bi Đúp - Núi Bà, Tà Đùng.
- Kiểu rừng chủ yếu ở vùng Tây Nguyên: Rừng khộp, Rừng rậm nhiệt đới.
2/Điều hòa nguồn nước, hạn chế gió bão, chống xói mòn đất, nơi cư trú của động vật, cung cấp gỗ, dược liệu, điều hòa không khí, tạo khí oxy,...
- Phòng, chống cháy rừng, có kế hoạch trồng, tái tạo rừng sau khi khai thác, tuyên truyền bảo vệ rừng,... 
-Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm
- Lắng nghe

	3. Hoạt động nối tiếp: Trò chơi: Lật ô số đoán hình nền 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

	b. Cách tiến hành
- GV thiết kế trò chơi trên PP có 6 ô số, sau đó chia lớp 3 đội tham gia trò chơi.
- Phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Theo dõi HS chơi, cổ vũ.
- Tổng kết trò chơi, tổng kết bài học. 



- Dặn dò: Về nhà chuẩn bị tranh, ảnh về Tây Nguyên để giờ sau sẽ tập làm hướng dẫn viên du lịch.
	
- Lớp chia 3 đội, cử 1 bạn làm trọng tài ghi điểm số cho các đội.
- HS chọn ô số, trả lời đúng câu hỏi đạt 1 ngôi sao, trả lời sai sẽ mất quyền và đội khác sẽ được trả lời và nhận ngôi sao nếu trả lời đúng. 
- Được đoán hình nền khi lật được 4 ô số. 
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng
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	GVCN



........................
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                              CHỦ ĐỀ 5: TÂY NGUYÊN
BÀI 19: THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 3)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Tổng kết những đặc điểm thiên nhiên (về địa hình, đất đai, khí hậu, rừng,..) của vùng Tây Nguyên.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên.
-  Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.
2. Năng lực chung:
- Giải quyết vấn đề: Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 
- Tự học: Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn được giao. 
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, trách nhiệm: yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ rừng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Đối với giáo viên: Bài giảng điện tử, Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.
· Tranh, ảnh và tư liệu về Tây Nguyên.
3. Đối với học sinh: Sách giáo khoa, vở, bảng con, bút lông, ... 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  Khởi động trò chơi: Hái hoa dân chủ 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới

	b. Cách tiến hành
- GV chuẩn bị một cành hoa có 4 bông hoa, mỗi bông hoa có 1 câu hỏi, 1 bông hoa được tặng một tràng pháo tay. 
- HS lên hái hoa và trả lời câu hỏi, GV và cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung. 

- GV giới thiệu cho HS về các yêu cầu cần đạt của bài học, giới thiệu bài. 
	
- HS xung phong lên hái hoa và trả lời câu hỏi: 
1/ Khí hậu Tây Nguyên có mấy mùa? Đó là những mùa nào? 
2/Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Tây Nguyên là đất gì? 
3/Để bảo vệ rừng chúng ta cần làm gì? 

	2. Hoạt động luyện tập – Vận dụng
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về đặc điểm tự nhiên vùng Tây Nguyên.
- Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên và đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.

	b. Cách tiến hành
Luyện tập 
Bài 1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm tự nhiên của vùng Tây Nguyên.
Bước 1: Giao nhiệm vụ mỗi nhóm vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm tự nhiên của vùng Tây Nguyên với 4 đặc điểm: địa hình, khí hậu, đất và rừng.
Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày sơ đồ lên bảng đen.
Bước 3: GV nhận xét, bổ sung và tổng kết.
	

Sử dụng sơ đồ tư duy 
- HS làm việc nhóm 6.
- HS vẽ sơ đồ tư duy trên bảng nhóm bằng bút viết bảng hoặc vẽ trên giấy khổ A3 bằng bút màu.

- Đại diện các nhóm trình bày theo kĩ thuật phòng tranh
- Nhận xét, bổ sung 

	[image: A picture containing text, screenshot, font, number  Description automatically generated]

	Bài 2. Vì sao cần bảo vệ rừng ở Tây Nguyên?
- Vì sao cần bảo vệ rừng ở Tây Nguyên? và gọi HS trả lời.
-  GV nhận xét, bổ sung và tổng kết.
	HĐ hỏi – đáp 
- Vì rừng Tây Nguyên có vai trò quan trọng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

	Vận dụng
- B1:GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ. 
- Em hãy vẽ một bức tranh tuyên truyền bảo vệ rừng.
- B2: 
- B3:



- B4:GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS.
***TKNL, BVMT: Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông, các con sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh. Bởi vậy, Tây Nguyên có tiềm năng thuỷ điện to lớn. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở đây chính là vấn đề bảo vệ nguồn nước, phục vụ cuộc sống. 
+ Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng hết sức phong phú, cuộc sống của người dân ở đây dựa nhiều vào rừng : củi đun, thực phẩm… Bởi vậy, cần thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ và khai thác hợp lí rừng.
- Tổng kết, dặn dò
	




-Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà
-HS có thể nộp sản phẩm cho GV và chia sẻ với các bạn bằng các phương tiện trực tuyến.
- HS vẽ tranh theo nhóm 4 
- Nghe
- HS liên hệ BVMT, TKNL và bảo vệ rừng theo câu hỏi gợi ý của GV




 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BÀI 20: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Ở VÙNG TÂY NGUYÊN
(tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Kể tên được một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên
- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bằng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.
- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên ( ví dụ: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện…)
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra được những vấn đề đơn giản; sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.
  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đặt và trả lời được các câu hỏi, thu thập thông tin phong phú, sáng tạo.
   2.2. Năng lực đặc thù:
   - Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên.
   - Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên ( VD: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện…)
  - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.
3. Phẩm chất
 Yêu nước: Yêu mến các dân tộc anh em, gìn giữ và bảo tồn những bản sắc văn hóa của các tộc người ở Tây Nguyên, tự hào về những công trình, kiến trúc, đặc trưng của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy điện... có đóng góp quan trọng cả nước nói chung.
Trách nhiệm: Trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị, những đóng góp về kinh tế gắn liền với các yếu tố lịch sử, địa lí, điều kiện tự nhiên, khí hậu và con người Tây Nguyên; tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
Vấn đáp, trực quan, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, thu thập dữ liệu.
2. Thiết bị dạy học
2.1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4
· Tranh ảnh, lược đồ trống vùng Tây Nguyên, biểu tượng, kí hiệu một số cây công nghiệp và vật nuôi chủ yếu, tài liệu sưu tầm về dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên, thẻ từ, phiếu học tập
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2.2. Đối với học sinh
· SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử.
· Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  * TIẾT 1:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành: 
[image: ]- GV cho HS xem tranh và trả lời câu hỏi
Câu hỏi: Hình 1 và hình 2 gợi cho em điều gì về hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên?
GV: Tây Nguyên có thế mạnh phát triển cây công nghiệp và là vùng sản xuất thủy điện quan trọng của nước ta.
- GV giới thiệu tựa bài và mục tiêu bài học.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về dân cư vùng Tây Nguyên
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Kể được tên một số dân tộc, quy mô và mật độ dân số ở vùng Tây Nguyên

b. Cách tiến hành: GV tổ chức trò chơi trên phần mềm Kahoot
-  Bước 1: GV thông báo thể lệ trò chơi, HS chơi bằng các câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề dân cư vùng Tây Nguyên.
- Bước 2: Nhóm HS trả lời vào bảng con
- Bước 3: GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm.
Câu hỏi: 
1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng:
a) Dân tộc nào cư trú lâu đời ở vùng Tây Nguyên?
A. Thái                              B. Nùng
C. Ê đê                              D. Khmer
       GV chốt đáp án: C
b) Năm 2020, so với các vùng trong cả nước, Tây Nguyên có số dân
A. đông nhất
B. ít nhất
C. xếp thứ 2, sau vùng Đồng bằng Bắc Bộ
D. xếp thứ 2, sau vùng Duyên hải miền Trung
       GV chốt đáp án: B
c) Dân cư ở vùng Tây Nguyên
A. có nhiều dân tộc sinh sống
B. có ít dân tộc sinh sống
C. chủ yếu là người Ê Đê
D. chủ yếu là người Ba Na
       GV chốt đáp án: A
d) So với các vùng trong cả nước, mật độ dân số vùng Tây Nguyên năm 2020
A. cao nhất
B. thấp nhất 
C. xếp thứ 2, sau vùng Duyên hải miền Trung
          D. xếp thứ 2, sau vùng Nam Bộ
       GV chốt đáp án: A
2. Dựa vào bảng số liệu và thông tin, em hãy:
- Kể tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên.



- Cho biết quy mô và mật độ dân số của vùng Tây Nguyên năm 2020.

- So sánh quy mô và mật độ dân số của vùng Tây Nguyên năm 2020 với các vùng khác. 

Quy mô và mật độ dân số các vùng, năm 2020
	             Vùng
	Quy mô dân số (nghìn người)
	Mật độ độ (người/km²)

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	       14063
	      139

	Đồng bằng Bắc Bộ
	       21583
	      1431

	Duyên hải miền Trung
	       20343
	      212

	Tây Nguyên
	       5932
	      109

	Nam Bộ
	       35662
	      554



· GV nhận xét, tuyên dương

GV chốt: Tây Nguyên là vùng thưa dân. So với các vùng khác trên cả nước, Tây Nguyên có quy mô dân số và mật độ dân số thấp nhất
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học 
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Chuẩn bị tiết 2 
	












· 1 HS trả lời
· Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

· 1 HS nhắc lại tựa bài
· Cả lớp đọc thầm tựa bài, lắng nghe.









· HS lắng nghe và tiến hành chơi
· HS trả lời vào bảng con
· Cả lớp lắng nghe, theo dõi


· HS trả lời



· HS trả lời





· HS trả lời




 -   HS trả lời










   -  HS trả lời:
Một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên: Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Kinh,...
Năm 2020, Tây Nguyên có 5932 nghìn người, mật độ dân số là 109 người/km²
So với các vùng khác trong cả nước, Tây Nguyên có số dân và mật độ dân số thấp nhất.












· HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung  câu trả lời của bạn.






· Cả lớp lắng nghe.
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 24
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1,2
BÀI 20: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Ở VÙNG TÂY NGUYÊN
Tiết 2,3

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Kể tên được một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên
- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bằng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.
- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên ( ví dụ: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện…)
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra được những vấn đề đơn giản; sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.
  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đặt và trả lời được các câu hỏi, thu thập thông tin phong phú, sáng tạo.
   2.2. Năng lực đặc thù:
một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên ( VD: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện…)
  - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.
3. Phẩm chất
 Yêu nước: Yêu mến các dân tộc anh em, gìn giữ và bảo tồn những bản sắc văn hóa của các tộc người ở Tây Nguyên, tự hào về những công trình, kiến trúc, đặc trưng của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy điện... có đóng góp quan trọng cả nước nói chung.
Trách nhiệm: Trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị, những đóng góp về kinh tế gắn liền với các yếu tố lịch sử, địa lí, điều kiện tự nhiên, khí hậu và con người Tây Nguyên; tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
Vấn đáp, trực quan, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, thu thập dữ liệu.
2. Thiết bị dạy học
2.1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4
· Tranh ảnh, lược đồ trống vùng Tây Nguyên, biểu tượng, kí hiệu một số cây công nghiệp và vật nuôi chủ yếu, tài liệu sưu tầm về dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên, thẻ từ, phiếu học tập
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2.2. Đối với học sinh
· SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 4, phần Lịch sử.
· Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* TIẾT 2:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Kể tên được một số cây công nghiệp, vật nuôi chủ yếu, một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên.
- Biết được vì sao Tây Nguyên có thế mạnh để phát triển các ngành công nghiệp nói trên.
[image: ]b. Cách tiến hành: HS hoạt động nhóm, phiếu bài tập

- Dựa vào lược đồ hình 3, GV hướng dẫn HS yêu cầu HS đọc thông tin và thực hiện phiếu bài tập ( cá nhân)
- GV chia lớp làm 6 nhóm ( 2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ học tập), mỗi nhóm được sử dụng Phiếu học tập, bảng nhóm, lược đồ.
- GV phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm:
Nhóm 1,2 : Trồng cây công nghiệp  
+ Kể tên một số cây công nghiệp
+ Dán hình một số cây công nghiệp chủ yếu lên lược đồ Tây Nguyên
+ Vì sao Tây Nguyên có thế mạnh phát triển những cây trồng này?
Nhóm 3,4:  Chăn nuôi gia súc ( sử dụng Phiếu học tập, bảng nhóm, lược đồ)
+ Kể tên một số vật nuôi chủ yếu ở vùng Tây Nguyên

+ Phân bố

+ Dán hình một số vật nuôi chủ yếu lên lược đồ Tây Nguyên

+ Vì sao Tây Nguyên có thế mạnh phát triển những vật nuôi này?
· - GV chốt ý: Nhờ ĐKTN thuận lợi, vùng Tây Nguyên có thế mạnh phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. Đây là vùng trồng cây công nghiệp lâu năm, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, cao su, chè, Tây Nguyên có đàn gia súc lớn. Nhiều trang trại nuôi bò lấy thịt, trang trại bò sữa phát triển ở Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, …

Nhóm 5,6: Phát triển thủy điện 
+ Kể tên một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên.
+ Xác định trên lược đồ hình 3 nơi phân bố của một số nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên.
+ Vì sao Tây Nguyên có thế mạnh phát triển thủy điện?
· GV nhận xét, đánh giá phần trả lời của học sinh
· GV hệ thống và mở rộng kiến thức: 
+ GV hệ thống kiến thức ( GV chỉ vào lược đồ):
 Tây Nguyên là vùng sản xuất thủy điện quan trọng của nước ta. Trên các hệ thống sông Đồng Nai, sông Srêpok, sông Sêsan,… nhiều nhà máy thủy điện đã và đang được xây dựng. Ialy là nhà máy thủy điện xây dựng có công suất lớn nhất Tây Nguyên. Sản xuất thủy điện không chỉ phục vụ  cho vùng Tây Nguyên mà còn cung cấp năng lượng quan trọng cho các vùng khác.
GV yêu cầu HS đọc mục Em có biết trong SGK trang 84.
[image: ]

Câu hỏi mở rộng: Em biết thêm điều gì về sông 
Sê San, sông Krông PôKô, sông Đắk Bla, sông Srêpôk, sông Krông Ana, Krông Nô, Ea H’leo?
· GV lắng nghe HS trả lời, khai thác và phân hóa đối tượng HS.
· GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
GV cho HS xem tranh và mở rộng kiến thức:
·  Sông Đồng Nai có chiều dài ước khoảng 586 km, diện tích lưu vực cho đến ngã ba Lòng Tàu là 29 520 km2 
· . Sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc thuộc cao nguyên Langbiang ở độ cao 1 770 m. Hướng chảy chính của sông là đông bắc- tây nam và bắc-nam. Sau khi hợp 2 nhánh Đa Nhim và Đa Dung, sông Đồng Nai vòng bao lưu vực sông La Ngà, chảy qua nhiều thác ghềnh. Thác Trị An cách Biên Hòa 30 km là thác cuối cùng. Qua Trị An, sông Đồng Nai chảy vào đồng bằng. Do hệ thống sông Đồng Nai có độ dốc lớn nên tiềm năng thủy điện của sông Đồng Nai rất lớn, chỉ đứng sau sông Đà với công suất lên đến 2800 MW và lượng điện bình quân khoảng 1,5 tỉ kWh/năm. Hiện nay, trên hệ thống sông Đồng Nai có 20 công trình thủy điện đã và đang được xây dựng. Trong đó, nhánh sông Bé có  6 công trình, sông La Ngà 5 công trình và trên dòng chính sông Đồng Nai có 9 công trình. Nhiều công trình đã đi vào hoạt động, một số công trình hiện đang được xây dựng.
· * Sông Sê San do 2 nhánh sông chính là Krông Pô Kô ( phía hữu ngạn) và Đắk Bla ( tả ngạn) hợp thành, rồi chảy theo hướng đông bắc sang tây nam dãy Trường Sơn. Với tổng chiều dài gần 300 km, diện tích lưu vực 11 450 km2, Sê san là con sông có tiềm năng thủy điện lớn thứ 3 trong cả nước, sau sông Đà và sông Đồng Nai. Với lợi thế tiềm năng thủy điện phong phú, đến nay, lưu vực sông Sê san đã được Chính phủ phê duyệt xây dựng 7 công trình thủy điện ( gồm thủy điện Plei Krông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A và thủy điện thượng Kon Tum, với tổng công suất 
· 1831 MW). Hằng năm, các nhà máy thủy điện trên sông Sê San cung cấp hàng tỉ kWh điện. Nguồn điện trên dòng Sê San đóng góp không nhỏ vào hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong vùng và cả nước.   
·  * Sông Srêpôk có chiều dài lên đến 406 km, có nhiều ghềnh, thác. Dòng sông được hợp lưu bởi: sông Krông Nô và sông Krông Ana. Sông Srêpôk có có tiềm năng thủy điện khá lớn, đã và đang được khai thác bởi nhiều công trình thủy điện lớn, nhỏ. Lưu vực sông Srêpôk có 3 công trình thủy điện lớn là Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpôk 3 và nhiều công trình thủy điện nhỏ. Các nhà máy thủy điện lớn có tổng công suất 586 MW. Riêng nhà máy thủy điện Buôn Kuốp có công suất 280 MW, dung tích hồ chứa 14,7 triệu m3 , vận hành điều tiết theo ngày.
· * Sông Ba chảy qua 4 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Phú yên với diện tích lưu vực 13 900 km2 . Dòng chính sông Ba bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Rô ở độ cao
·  1 549 m, đổ nước ra Biện Đông tại Tuy Hòa, với chiều dài 374 km. Các sông, suối thuộc lưu vực sông Ba đều hẹp, sâu, độ dốc lớn nên có tiềm năng lớn về thủy điện. Sông Ba được xếp thứ 6 trên 9 hệ thống sông chính của cả nước về tiềm năng phát triển thủy điện: An Khê- Ka Nak ( 173 MW), sông Ba Hạ  ( 220 MW), Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A, Đăk Srông 3B ( tổng công suất 71.5 MV), ...
   
· GV chốt ý.

 *TIẾT 3:  
Hoạt động 3:  LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố và mở rộng kiến thức ở tiết 1 và tiết 2:
- Sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.
- Một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên ( ví dụ: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện…), điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động kinh tế đó.
- Mở rộng kiến thức cho HS thông qua các thông tin ( tranh, ảnh, video…) được sưu tầm ngoài bài.
b. Cách tiến hành: 
* GV tổ chức chơi trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia HS cả lớp thành 3 đội chơi.
- GV lần lượt đọc các hỏi trắc nghiệm, các đội lắc chuông nhanh giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất, đó là đội chiến thắng.

- GV đọc câu hỏi:

Câu 1. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. 
a) Thông tin nào sau đây không phù hợp với dân cư ở vùng Tây Nguyên?
A. Có nhiều dân tộc sinh sống
B. Nơi sinh sống của người Gia Rai
C. Dân số ít nhất trong 5 vùng ở nước ta
D. Mật độ dân số cao
b) Tên nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai ở Tây Nguyên là
A. Ayun Hạ
B. Đồng Nai 3
C. Sê San 3
D. Buôn Kuôp
c) Điều kiện thuận lợi phát triển cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên là
A. khí hậu có mùa động kéo dài
B. nhiều đồng cỏ trên các cao nguyên
C. sông lớn, nhiều nước, chảy xiết
D. đất đỏ badan trên các cao nguyên
- GV mời các đội xung phong trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá và tuyên bố đội thắng cuộc.
- GV chốt đáp án:
	Câu
	      a)
	      b)
	     c)
	
	

	Đáp án
	      D
	      B
	     D
	
	                    


Câu 2. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (..) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây:
   Tây Nguyên là vùng có thế mạnh phát triển cây...............................có giá trị cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su. Hiện nay, các loại cây trồng này vẫn là cây chủ lực, tạo mặt hàng ..........................xuất khẩu quan trọng cho cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng. 
- GV chốt đáp án:
Tây Nguyên là vùng có thế mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm có giá trị cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su. Hiện nay, các loại cây trồng này vẫn là cây chủ lực, tạo mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu quan trọng cho cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng. 
· GV nhận xét, ghi điểm thi đua.
· [image: ]GV tổng kết điểm thi đua và thưởng hoa cho các đội chơi.
Hoạt động 4:  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài:
Em hãy sưu tầm thông tin về một sản phẩm nông nghiệp của vùng Tây Nguyên và giới thiệu với các bạn cùng lớp.
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ (4 – 6 HS/nhóm).
- Các nhóm sẽ thực hiện yêu cầu bài tập ở nhà, tiết sau sẽ trình bày sản phẩm trước lớp.
- GV lưu ý HS sản phẩm có thể không có trong bài.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, chưa mạnh dạn phát biểu.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học 
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Chuẩn bị bài 21. 
	





· 1 HS trả lời
· Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

· 1 HS nhắc lại tựa bài
· Cả lớp đọc thầm tựa bài, lắng nghe.









· HS lắng nghe và tiến hành chơi
· HS trả lời vào bảng con
· Cả lớp lắng nghe, theo dõi


· HS trả lời



· HS trả lời


   -  HS trả lời:
Một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên: Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Kinh,...
Năm 2020, Tây Nguyên có 5932 nghìn người, mật độ dân số là 109 người/km²
So với các vùng khác trong cả nước, Tây Nguyên có số dân và mật độ dân số thấp nhất.







· HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung  câu trả lời của bạn.





· 3-4 HS nhắc lại

· Cả lớp lắng nghe.


· HS đọc yêu cầu đề bài, cả lớp lắng nghe, theo dõi.
· HS đọc thông tin và thực hiện phiếu bài tập (cá nhân)
· HS chia nhóm theo sự hướng dẫn của GV.
·  HS trả lời: 
Một số cây công nghiệp: cà phê, hồ tiêu, cao su, chè,...
· HS thảo luận nhóm


· HS lắng nghe

- Phân bố chủ yếu ở Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk

· HS thực hiện nhóm đôi
· HS trả lời: Vật nuôi chủ yếu: bò, bò sữa
· HS thảo luận bài làm của mình để hoàn thành sản phẩm chung của nhóm.
· Đại diện nhóm trình bày
· Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý.
· HS chú ý lắng nghe.








HS trả lời: Một số nhà máy thủy điện:
· Ialy
· Sê San 3
· An Khê
· Ayun Ha
· Đrây Hlinh
· Buôn Kuôp
· Đồng Nai 3
· Đồng Nai 4
· Đại diện các nhóm lên trình bày.
· Các nhóm còn lại nhận xét, đặt câu hỏi, bổ sung nếu có.
· HS theo dõi, lắng nghe.
· Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, đánh giá



· HS lắng nghe, quan sát lược đồ trên bảng.






· 1 HS đọc trong SGK, cả lớp the dõi, đọc thầm


· HS trả lời 
· HS nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn





· HS lắng nghe, quan sát lược đồ trên bảng.
















· HS lắng nghe, quan sát lược đồ trên bảng.
















· HS lắng nghe, quan sát lược đồ trên bảng.









· HS lắng nghe, quan sát lược đồ trên bảng.














· HS chia thành 3 đội
· 3 đội lắc chuông nhanh giành quyền trả lời


· HS chú ý nghe câu hỏi

· Đội lắc chuông nhanh nhất được trả lời.
· Đội còn lại lắng nghe, nhận xét
Đội lắc chuông nhanh nhất được trả lời.
· Đội còn lại lắng nghe, nhận xét
1. 1 HS lên xác định trên lược đồ, cả lớp quan sát, nhận xét.
2. HS trả lời :
Nhà máy thủy điện trên các dòng sông:
Sông Đồng Nai: Đồng Nai 3, Đồng Nai 4
· Sông Sê-rê-pốk: Đrây Hlinh, Buôn Kuôp
Sông Sê San: Sê San 3, Ialy
· SôngBa: Ayun Ha, An 













+ Đọc lại bài học 
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Chuẩn bị bài 21.



*ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày    tháng    năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG
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Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 25
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4                TIẾT: 1,2
                             CHỦ ĐỀ : TÂY NGUYÊN
BÀI 21: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ CỦA ĐỒNG BÀO TÂY NGUYÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù :
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí : mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí : từ nguồn liệu, tranh ảnh, trình bày được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học : sử dụng tư liệu, tranh ảnh, nhận xét được truyền thống yêu nước của đồng bào Tây Nguyên.
2. Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp và họp tác : xác định được trách nhiệm và hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.
3. Phẩm chất : 
Nhân ái : tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên :
· SGK, đoạn phim ngẳn về dệt thổ cẩm ở Tây Nguyên, tư liệu về anh hùng N’Trang Lơng và anh hùng Núp 
2. Đối với học sinh :
· Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo tư thế để học sinh sẵn sàng vào bài.
b. Cách tiến hành
- Yêu cầu học sinh quan sát hình ở phần khởi động và xát định bạn học sinh nào đang mặc trang phục của đồng bào Tây Nguyên.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Các em biết: Mỗi một vùng miền, mỗi một dân tộc đều có các nét văn hóa đặc trưng của riêng mình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên nhé.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động khám phá 1: 
a. Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về một số nét văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.
b. Cách tiến hành
Tìm hiểu nhà Rông
Bước 1: GV hướng dẫn học sinh đọc thông tin và quan sát hình 1, 2 để mô tả nhà Rông ở Tây Nguyên theo gợi ý :
- Nhà Rông thường được xây dựng ở những vị trí như thế nào ?
- Vai trò chính của nhà Rông là gì ?
- Vật liệu để xây dựng nhà Rông là gì ?
- Giá trị tinh thần của nhà Rông trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên là gì ?

Bước 4: Gv nêu kết luận :
Một trong những nét văn hóa nổi bật của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên là nhà Rông. Đây là nơi lưu giữ những nét đẹp truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên.
Nhà Rông được xây dựng ở vị trí trung tâm, cao ráo, có mật bằng rộng, thuận lợi cho sinh hoạt cộng đồng. Nhà Rông có vai trò chính là nơi để hội họp, tiếp khách,…Khi làm nhà Rông, người dân chủ yếu sử dụng các vật liệu như gỗ, mây, tre, nứa, lá. Nhà Rông càng to đẹp chứng tỏ buôn làng càng giàu có, thịnh vượng.
Tìm hiểu về trang phục
Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát các hình 3,4 và đọc thông tin trong SGK . Cho biết người dân ở Tây nguyên thường mặc trang phục bằng chất liệu gì. Màu sắc chủ đạo trong trang phục là những màu nảo.
- Chiếu đoạn phim về dệt thổ cẩm của người dân Tây Nguyên cho HS xem



Bước 4: GV nhận xét
Trang phục của người dân ở Tây Nguyên được may bằng chất liệu thổ cẩm – loại vải dệt thủ công. Màu sắc chủ đạo là màu đen. Nam thường đóng khố, nữ thường mặc váy kết hợp với trang sức như vòng cổ hay vòng tay.
Tìm hiểu về lễ hội
Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát các hình 5,6 và đọc thông tin để nêu một số nét chính về lễ hội Đua voi và lễ hội Mừng lúa mới ở Tây Nguyên theo gợi ý: Tên lễ hội, thời gian tổ chức, hoạt động chính, ý nghĩa của lễ hội.
Bước 4: GV nhận xét
- Lễ hội Đua voi ở Tây Nguyên được tổ chức 2 năm một lần vào tháng 3 âm lịch. Phần lễ thường sẽ có lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khỏe cho voi,…Phần hội được diễn ra với các phần thi voi chạy tốc độ trên cạn và chạy dưới nước. Lễ hội đua voi phản ánh những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên.
- Lễ mừng lúa mới là phong tục lâu đời của các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên, thường được tổ chức vào khoảng tháng 11, 12 dương lịch hàng năm, sau khi thu hoạch lúa. Phần lễ chung được tổ chức đễ cúng thần lúa. Bà con trong thôn bản cùng nhau ăn uống, nhảy múa theo tiếng cồng chiêng vang vọng.Lễ mừng lúa mới là bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và gia đình sung túc, cuộc sống ấm no của các buôn làng.
Hoạt động Khám phá2: 
Hướng dẫn HS tìm hiểu về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên
a. Mục tiêu: HS biết được đồng bào Tây Nguyên có truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm, với các nhân vật tiêu biểu như anh hùng Núp, anh hùng N’Trang Lowng,….
b. Cách tiến hành
Bước 1: Hướng dẫn HS đọc thông tin và cho biết :
- Tên các anh hùng tiêu biểu của vùng đất Tây nguyên
- Khái quát sơ lượt tiểu sử các anh hùng đó.
- Cho biết những hoạt động nào của anh hùng N’Trang Lowng, anh hùng Núp thể hiện tinh thần yêu nước của đồng bào Tây Nguyên.
Bước 4: GV nhận xét và trao đổi thêm :.
Khi nói tới lịch sử phát triển ở Tây Nguyên là nhắc tới những đồng bào dân tộc có truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xăm, tập hợp và đoàn kết thành một khối thống nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. trong đó nổi bật lên những tấm gương anh hùng bất khuất như anh hùng N’Trang Lowng, anh hùng Núp,… đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng của đồng bào nơi đây.
- GV kể thêm về anh hùng N’ Trang Lơng và anh hùng Núp cho lớp nghe.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: ………..
b. Cách tiến hành
Bước 1: GV yêu cầu HS hoàn thành bảng luyện tập trong SGK
- Tìm các từ khóa phù hợp với mô tả trong bảng và gi vào cột 2.
	a)Ngôi nhà chung lớn nhất của buôn làng ở Tây Nguyên
	

	b) Người dân tộc ở vùng Tây Nguyên thường tổ chức lễ hội vào mùa này.
	

	c) Loại vải ngươi Tây nguyên thường dùng để may trang phục truyền thống.
	

	d) Người anh hùng đã lãnh đạo các bộ tộc Mnông, Xtiêng nổi dậy chống thực dân Pháp.
	

	e)Người anh hùng của Tây Nguyên đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
	



Bước4: GV nhận xét.
4. Hoạt động vận dụng
 - Yêu cầu HS tìm hiểu để giới thiệu một trang phục dân tộc ở vùng Tây Nguyên mà em ấn tượng.
	
 
 
· - HS quan sát trang và nêu ( bạn hình c đang mặc trang phục của đồng bào Tây Nguyên).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- HS Nghe hướng dẫn và đọc lại các gợi ý của giáo viên.


Bước 2:
- Thực hành tìm hiểu trong nhóm kết hợp với sử dụng SGK.
Bước 3 : Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc và nhận xét, bổ sung cho nhau.





- 3 HS đọc lại nội dung kết luận trong SGK.






- Lắng nghe nhiệm vụ và xem đoạn phim.


Bước 2: HS làm việc trong nhóm
Bước 3: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét, bổ sung cho nhau.

- 3 HS nhắc lại.




Bước 2: HS làm việc theo nhóm
Bước 3: HS báo cáo và nhận xét, bổ sung cho nhau.










- 2 HS nhắc lại.
















Bước2: HS làm việc trong nhóm


Bước 3: HS báo cáo và nhận xét, bổ sung cho nhau.



















Bước 2: HS làm việc cá nhân, ghi ra nháp các đáp án.






Bước 3: HS nêu kết quả bằng cách 1 em đọc phần miêu tả, 1 em nêu từ khóa.
- Lớp nhận xét.




- HS ghi nhận để tìm hiểu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

	Ngày    tháng    năm 202
P. HIỆU TRƯỞNG
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Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 26
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 5: TÂY NGUYÊN
Bài 22: LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN (1TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên.
+ Nêu được vai trò của cồng chiên trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: đề xuất được những biện pháp  để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thu nhận được thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản.
3. Phẩm chất.
Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt về văn hoá của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
     + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1,2,3 và cho biết đâu là nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.
	- HS: Hình 1. Cồng chiêng và hình 3. Đàn đá.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức . 

	Hoạt động mục 1:hướng dẫn HS tìm hiểu về Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên. 
- Mục tiêu:  Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Cách tiến hành:
- B1:GV hướng dẫn HS đọc thông tin và quan sát các hình 4,5 và cho biết:
- Chủ nhân của Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên là những dân tộc nào.


- Vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.
B2:
B3:
















-B4: GV nhận xét và giới thiệu cho HS biết về cồng và chiêng và cách phân biệt theo hình bên.
- Cồng chiêng là nhạc khí bằng hợp kim đồng, có khi pha vàng, bạc hoặc đồng đen. Cồng có núm ở giữa còn chiêng thì không có núm. Đường kính của mỗi chiếc cồng chiêng thường từ 20 -120 cm. Có thể sử dụng đơn lẻ cồng chiêng hoặc theo dàn, bộ từ 2 đến 20 chiếc.

- Để minh hoạ cụ thể, GV có thể chiếu các đoạn phim ngắn các tiết học về cồng chiêng của các em HS.

- GV giới thiệu thêm: Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
	













- HS thực hiện và 
-HS báo cáo
- Chủ nhân của Không gian văn hoá này là các dân tộc: Ê Đê, Gia Rai, Ba Rai, Ba Na, Mạ,…
- Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên. Cồng chiêng thường được sử dụng trong các buổi lễ quan trọng như: lễ Thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ Cúng sức khoẻ cho voi, lễ Mừng lúa mới,.. Cồng chiêng là phương tiện để kết nối cộng đồng và thể hiện bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
- HS lắng nghe








- HS quan sát



- HS lắng nghe

	 Hoạt động mục 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên
- Mục tiêu: Nêu được vai trò của cồng chiên trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 
- Cách tiến hành:

	-B1: GV hướng dẫn HS đọc thông tin và quan sát hình 6 để mô tả những nét chính của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên. 
- GV có thể cho HS xem đoạn phim ngắn về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
B2:
B3:
- B4:GV nhận xét và có thể tổ chức một không gian lễ hội trong lớp để HS tham gia trên nền nhạc truyền thống của cồng chiêng.
	


- HS xem phim

- HS thực hiện 
- HS báo cáo
- HS lắng nghe

	4. Luyện tập – vận dụng
- Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: đề xuất được những biện pháp  để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên phù hợp với lứa tuổi.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Vì sao nói cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên?
Gợi ý hoạt động: GV có thể tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” và chia lớp thành 2 nhóm. Sau đó, cho đại diện các nhóm lần lượt lên viết các ý kiến trong thời gian 10 phút. Hết thời gian quy định, GV và cả lớp cùng nhận xét và chọn ra nhóm có nhiều ý hợp lí nhất.




 Vận dụng
- GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ của bản thân về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên bằng cách viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu.


- Nghe và nhận xét.
	

+ Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên. Cồng chiêng thường được sử dụng trong các buổi lễ quan trọng như: lễ Thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ Cúng sức khoẻ cho voi, lễ Mừng lúa mới,.. Cồng chiêng là phương tiện để kết nối cộng đồng và thể hiện bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.


- HS nêu cảm nghỉ 


- Hs trình bày 
- Cả lớp cùng nghe và nhận xét.

	5. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TUẦN  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
TIẾT: 	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 23: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí vùng Nam Bộ.
+ Nêu được đặc điểm thiên nhiên vùng Nam Bộ.
+ Trình bày được một số ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt ở vùng Nam Bộ. 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bảng đồ.
+ Quan sát trên bản đồ hoặc lược đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên(ví dụ: địa hình, khí hậu, đất và sông ngòi,...) ở vùng Nam Bộ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ và liên hệ đến địa phương HS đang sinh sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: liên hệ, phát hiện được một số vấn đề của vùng Nam Bộ, của địa phương, từ đó, đề xuất một số giải pháp đơn giản nhằm bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
3. Phẩm chất.
- Yêu nước: tự hào về các địa danh và thiên nhiên của vùng Nam Bộ.
- Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Nam Bộ, vùng đất trù phú, giàu có.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV Có thể chọn một trong các cách sau để khởi động bài học này:
+ Cách thứ nhất: GV sử dụng cách thức khởi động như trong SGK.
+ Cách thứ hai GV thiết kế trò chơi “ ai nhanh hơn” với các câu hỏi ngắn thì tìm hiểu về vùng Nam Bộ hoặc sắp xếp các chữ cái để tạo thành địa danh như: Phú Quốc, Bến Tre, Cửu Long, Bà Đen, vịnh Thái Lan,…
+ Cách thứ ba: GV mở một khúc hát đặc trưng về vùng Nam Bộ, yêu cầu HS lắng nghe và ghi lại các địa danh danh từ và nêu cảm nghĩ về thông tin bài hát,… Một số bài như “ Về miền Tây”, “ bài ca đất phương Nam”,… Đều có thể khai thác được.
- GV giới thiệu cho HS về các mục tiêu bài học, tức là những yêu cầu cần đạt được nêu trong mục: “Sau khi học xong bài học này em sẽ.”
	- HS khởi động theo hướng dẫn












- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

	Hoạt động mục 1. Hướng dẫn HS tìm hiểu về vị trí địa lí của vùng Nam Bộ
- Mục tiêu:  
     + Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí vùng Nam Bộ.
+Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bảng đồ.
- Cách tiến hành:
Bước 1. GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 4 trong SGK kết hợp với câu hỏi khai thác theo bài








Bước 2. GV thông báo thể lệ và đọc các câu hỏi để HS tham gia trò chơi.
- GV đọc to các câu hỏi, các HS được GV gọi số phải cùng nhau trả lời bằng cách ghi đáp án ra bảng nhỏ, các HS còn lại không được tham gia.
Một số câu hỏi gợi ý:
+ Vùng Nam Bộ nằm ở đâu của nước ta? Tiếp giáp với nước nào?







+ Hòn đảo nào lớn nhất ở vùng Nam Bộ?


+ Biển Đông nằm ở phía nào của vùng Nam Bộ?…

Bước 3. GV mời 1-2 HS Lên trình bày lại thông tin về vị trí địa lí của vùng.
Bước 4. GV Chốt lại kiến thức và nhấn mạnh vị trí địa lý của vùng. Vị trí này sẽ ảnh hưởng lớn đến đặc điểm thiên nhiên của vùng, nhất là khí hậu.
Bước 5. GV giới thiệu về đảo Phú Quốc, Hòn Khoai hoặc một số địa danh đáo hấp dẫn khác của vùng Nam Bộ.
	








- HS quan sát
[image: ]
- HS lắng nghe

- HS đếm số theo nhóm, từ 1 đến 6.
- Gọi lần lượt từng số của các nhóm để tham gia trò chơi.
+ Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía Nam của nước ta. Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia và một phần phía Tây Bắc giáp Nam Trung Bộ
+ Hòn đảo nào lớn nhất ở vùng Nam Bộ là đảo Phú Quốc.
+ Phía Đông và Đông Nam của Nam Bộ giáp biển Đông
- HS lên trình bày.

- HS lắng nghe


- HS lắng nghe


	3. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................










Ngày dạy:  			  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN27 
	                     MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 23: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí vùng Nam Bộ.
+ Nêu được đặc điểm thiên nhiên vùng Nam Bộ.
+ Trình bày được một số ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt ở vùng Nam Bộ. 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bảng đồ.
+ Quan sát trên bản đồ hoặc lược đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên(ví dụ: địa hình, khí hậu, đất và sông ngòi,...) ở vùng Nam Bộ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ và liên hệ đến địa phương HS đang sinh sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: liên hệ, phát hiện được một số vấn đề của vùng Nam Bộ, của địa phương, từ đó, đề xuất một số giải pháp đơn giản nhằm bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
3. Phẩm chất.
- Yêu nước: tự hào về các địa danh và thiên nhiên của vùng Nam Bộ.
- Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Nam Bộ, vùng đất trù phú, giàu có.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Bắn tên” nêu lại:
+ Vùng Nam Bộ nằm ở đâu của nước ta? Tiếp giáp với nước nào?








+ Hòn đảo nào lớn nhất ở vùng Nam Bộ?


- GV nhận xét qua trò chơi.
	- HS nghe cách chơi
- HS tham gia trò chơi theo yêu cầu
+ Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía Nam của nước ta. Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia và một phần phía Tây Bắc giáp Nam Trung Bộ
+ Hòn đảo nào lớn nhất ở vùng Nam Bộ là đảo Phú Quốc.
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

	Hoạt động mục 2. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về một số đặc điểm thiên nhiên
Mục tiêu:  Học sinh biết về một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, đất, sông ngòi ở vùng Nam Bộ. 
Cách tiến hành:
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV chia HS thành các nhóm nhỏ khác nhau quy mô 4 HS/ nhóm, đếm số thứ tự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Bước 2. GV cho HS tự phân công và hướng dẫn các nhiệm vụ như sau:
– Đóng vai làm chuyên gia địa hình.
– Đóng vai làm chuyên gia khí hậu.
 – Đóng vai làm chuyên gia đất.
– Đóng vai làm chuyên gia sông ngòi. 
- GV giới thiệu tiêu chí đánh giá cho hoạt động chuyên gia của HS.


Bước 3. 

Bước 4. 

Bước 5. GV mời các chuyên gia lên chia sẻ, sử dụng bản đồ hoặc lược đồ hoặc bảng số liệu để làm rõ các thông tin.
Với nội dung này, GV có thể biến tấu thành Talkshow, mời 4 chuyên gia lên trò chuyện, phân tích những đặc điểm tự nhiên (có thể lí giải đơn giản về đặc điểm).
Bước 6. GV chốt kiến thức và mở rộng thêm một số thông tin về những điểm đặc sắc trong thiên nhiên của vùng.
	





- Nhận nhiệm vụ


- HS tự phân công
- Đọc thông tin trong SGK.
– Tìm các từ khoá trọng tâm.
- Kết hợp với hình 4, đóng vai làm chuyên gia để mô tả đặc điểm tự nhiên của vùng cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên tác động đến sản xuất và đời sống.
- HS làm việc theo hình thức cá nhân. 
-HS lần lượt giảng bài cho các thành viên của nhóm.
- Các nhóm báo cáo. Các nhóm còn lại góp ý





- Lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: Vẽ  được sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm thiên nhiên vùng Nam Bộ
 - Cách tiến hành:

	GV cho hs vẽ sơ đồ tư duy
	

	[image: ]

	4. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 23: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí vùng Nam Bộ.
+ Nêu được đặc điểm thiên nhiên vùng Nam Bộ.
+ Trình bày được một số ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt ở vùng Nam Bộ. 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bảng đồ.
+ Quan sát trên bản đồ hoặc lược đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên(ví dụ: địa hình, khí hậu, đất và sông ngòi,...) ở vùng Nam Bộ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ và liên hệ đến địa phương HS đang sinh sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: liên hệ, phát hiện được một số vấn đề của vùng Nam Bộ, của địa phương, từ đó, đề xuất một số giải pháp đơn giản nhằm bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
3. Phẩm chất.
- Yêu nước: tự hào về các địa danh và thiên nhiên của vùng Nam Bộ.
- Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu về vùng Nam Bộ, vùng đất trù phú, giàu có.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát bài Quê hương em
- Giới thiệu 
	- HS hát

	2 Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

	Hoạt động mục 3. Hướng dẫn HS tìm hiểu về ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt.
Mục tiêu:  Trình bày được một số ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt ở vùng Nam Bộ. 
Cách tiến hành:
Bước 1.GV nêu yêu cầu và nhiệm vụ: 



Bước 2. GV yêu cầu HS lấy giấy note: lựa chọn một khó khăn mà em quan tâm nhất để viết một bản tin, phân tích, đánh giá chi tiết, có độ dài không quá 50 chữ.
Bước 3. GV cho HS chuyển bài viết theo ma trận để HS có thể đọc bài của nhau.

Bước 4. GV mời HS chia sẻ bài viết tâm đắc của mình hoặc của bạn.
Bước 5. GV chốt kiến thức, GV có thể yêu cầu HS liên hệ địa phương HS đang sinh sống để nêu lên những thuận lợi và khó khăn của địa phương mình, tìm ra điểm tương đồng hoặc khác biệt về thiên nhiên giữa các vùng, miền.
	






- HS theo dõi các bức tranh, đọc SGK để viết ra các thuận lợi và khó khăn chính của vùng.
- HS thực hiện



- HS chuyển bài viết theo ma trận để HS có thể đọc bài của nhau.
- HS chia sẻ bài viết tâm đắc của mình hoặc của bạn.
- HS lắng nghe

	3 Vận dụng
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ và liên hệ đến địa phương HS đang sinh sống.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu: Em hãy sưu tầm tranh ảnh hoặc câu chuyện về một địa danh ở vùng Nam Bộ và chia sẻ với các bạn trong nhóm của mình
- GV cũng nêu tiêu chí đánh giá đi kèm.
+ Hình ảnh, câu chuyện rõ nd về một địa danh ở vùng Nam Bộ
+ Hình ảnh, câu chuyện rõ ràng. Hình màu sắc đẹp, bắt mắt. Câu chuyện giới thiệu hấp dẫn có khuyến khích các bạn đi tham quan, du lịch 
	- HS thực hiện theo nhóm
Gợi ý: 
Địa đạo Củ Chi
[image: Em hãy sưu tầm tranh ảnh hoặc câu chuyện về một địa danh ở vùng Nam Bộ ...]
Dinh độc lập: [image: Em hãy sưu tầm tranh ảnh hoặc câu chuyện về một địa danh ở vùng Nam Bộ và chia sẻ với các bạn trong nhóm của mình]

	4. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................
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CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 24: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở  VÙNG NAM BỘ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lý: trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…)
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
2. Năng lực chung.
Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- YC hs qs hình 1,2 và trl: Hình 1 và hình Hai gửi cho em điều gì về hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ?
[image: ] [image: ]
- NX, giới thiệu
	- HS tl: 
- Vùng Nam Bộ có hoạt động sản xuất đa dạng. Ví dụ như:
+ Nông nghiệp (trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả và cây công nghiệp).
+ Đánh bắt và nuôi trồng thủy - hải sản.
+ Sản xuất công nghiệp và phát triển các ngành dịch vụ (thương mại, du lịch,…).


















- Lắng nghe

	2.  Hoạt động hình thành kiến thức mới.
 Hoạt động mục 1. Hướng dẫn HS tìm hiểu về dân cư vùng Nam Bộ
- Mục tiêu:  Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Cách tiến hành:

	Bước 1. GV đưa ra nhiệm vụ.
 Đọc thông tin và dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy: 
 - Kể tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.

 - Kể tên một số thành phố lớn ở vùng Nam Bộ.

Bước 2. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
Bước 3. GV nhận xét bổ sung 
	- HS lắng nghe


- Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hoà,…
- Kinh, Khơ- me, Hoa, Chăm,… 
- HS trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe

	Hoạt động mục 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu về hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ
- Mục tiêu: Trình bày được  hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của người dân ở vùng Nam Bộ 
- Cách tiến hành:
	

	a) Công nghiệp
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV chia lớp thành bốn nhóm (số lượng nhóm tuỳ thuộc vào số lượng HS) mỗi nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập sau:
Quan sát hình 3, em hãy:
- Kể tên các ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ.



- Các trung tâm công nghiệp của vùng thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nào?


- Phần lớn các trung tâm công nghiệp phân bố ở đâu?

- Tại sao các nhà máy thủy điện phân bố ở tỉnh Bình Phước, Đồng Nai?
Bước 2. GV yêu cầu HS hoàn thành nhiệm vụ vào phiếu học tập.
Bước 3. GV cho các nhóm trình bày sản phẩm các nhóm khác nhận xét, góp ý.

Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và hệ thống kiến thức.
	





- Các ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ: Điện tử, hóa chất, dệt may, thực phẩm, nhiệt điện,…
- Các trung tâm công nghiệp của vùng là: thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ.
- Phần lớn các trung tâm công nghiệp phân bố ở Đông Nam Bộ.


- HS hoàn thành nhiệm vụ vào phiếu học tập.
- Các nhóm trình bày sản phẩm các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------
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CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 24: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở  VÙNG NAM BỘ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lý: trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…)
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
2. Năng lực chung.
Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát bài: Quê hương em
- Giới thiệu
	- HS hát

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động mục 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu về hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ
- Mục tiêu: Trình bày được  hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp của người dân ở vùng Nam Bộ  (ví dụ sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…)
- Cách tiến hành:

	b) Nông nghiệp: 
Bước 1. GV chia lớp thành 3 trạm (mỗi trạm một chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ để HS chuẩn bị trước khi vào trạn mới. GV thống nhất nội quy làm việc theo trạm với HS. 
Bước 2. GV cho HS làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm.

Bước. 3 GV yêu cầu HS tiến hành các nhiệm vụ học tập trong từng trạm.

Bước 4. GV yêu cầu các nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.

Bước 5. GV nhận xét tổng kết và hệ thống hóa các kiến thức.
Lưu ý: 
- Chủ đề các trạm:
	STT
	Chủ đề
	Trạm

	1
	Khái quát hoạt động nông nghiệp vùng Nam Bộ
	1

	2
	Hoạt động sản xuất lúa vùng Nam Bộ
	2

	3
	Hoạt động nuôi trồng thủy sản vùng năm bộ.
Phiếu học tập
	3



- Phiếu học tập:
+ Trạm 1:
	Điều kiện thuận lợi phát triển ngành trồng lúa ở Nam Bộ
	…………
…………

	Vai trò của hoạt động sản xuất lúa ở vùng Nam Bộ.
	…………
…………

	Vai trò của hoạt động nuôi trồng thủy sản ở vùng Nam Bộ
	…………
…………


Trạm 2: Lược đồ trống trong vùng Nam Bộ + hình ảnh hoặc biểu tượng hoặc ký hiệu một số cây trồng chính ở vùng Nam Bộ (lưu ý thống nhất với nội dung của sách).
Trạm 3. Lược đồ chính vùng Nam Bộ + hình ảnh hoặc biểu tượng hoặc kí hiệu một số vật nuôi chính ở vùng Nam Bộ (lưu ý thống nhất với nội dung của sách).
	




- HS thực hiện


- HS làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm.
- HS làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm.
- Các nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------
	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................



Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 29
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 24: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở  VÙNG NAM BỘ (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lý: trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…)
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
2. Năng lực chung.
Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “khám phá đại dương” và trả lời các câu hỏi
- Kể tên các ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ.



- Các trung tâm công nghiệp của vùng thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nào?


- Phần lớn các trung tâm công nghiệp phân bố ở đâu?
	- HS nghe phổ biến luật chơi và tham gia trò chơi
- Các ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ: Điện tử, hóa chất, dệt may, thực phẩm, nhiệt điện,…
- Các trung tâm công nghiệp của vùng là: thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ.
- Phần lớn các trung tâm công nghiệp phân bố ở Đông Nam Bộ.

	2. Luyện tập - Vận dụng
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
- Cách tiến hành:

	Luyện tập
 Câu 1:
- GV yc hs Dựa vào hình 3, em hãy xác định trên lược đồ vị trí các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, điện gió của vùng Nam Bộ.










- NX, tuyên dương
Câu 2:
Các bước tiến hành:
Bước 1. GV thông báo thể lệ và bắt đầu trò chơi bằng các câu hỏi trắc nghiệm. 


Bước 2





Bước 3: GV nhận xét, đánh giá
Câu hỏi trắc nghiệm có thể tham khảo sách bài tập.
Câu 3:
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV đưa các nhiệm vụ như trong phần luyện tập ở trang 100 SGK.
Bước 2:GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ.



















Bước 3. GV đánh giá, cho điểm.
HĐ Vận dụng
Gợi ý các bước tiến hành:
Bước 1. GV giao nhiệm vụ phải hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ trong SGK trang 100.


Bước 2.  GV yêu HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. GV và chia sẻ sản phẩm của HS với các bạn bằng các phương tiện trực tuyến. 











Bước 4. GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của HS.
	

- HS phát biểu
[image: ]
- NX


- HS đọc yc: Kể tên một số ngành công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

- hs thực hiện nhiệm vụ 
- Một số ngành công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh: thực phẩm, hóa chất, dệt may; điện tử; nhiệt điện.
- Một số ngành công nghiệp ở Cần Thơ: dệt may, thực phẩm, nhiệt điện.
- HS lắng nghe






- HS thực hiện nhiệm vụ:
- Vùng Nam Bộ có đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước và khí hậu thuận lợi cho phát triển ngành trồng lúa. Vì vậy, Nam Bộ là vùng sản xuất lúa lớn nhất nước ta.
- Vùng Nam Bộ là vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước, do vùng này có nhiều thế mạnh để phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản, như:
+ Bờ biển dài, có nhiều cửa sông, bãi triều, rừng ngập mặn thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn.
+ Trong nội địa có nhiều mặt nước của sông rạch, ao, hồ thích hợp để nuôi thủy sản nước ngọt.
+ Khí hậu cận xích đạo, thời tiết ít biến động thuận lợi để nuôi trồng, thủy sản.
- HS lắng nghe


- HS  đọc và thực hiện nhiệm vụ: Em thích những sản phẩm nông nghiệp nào của vùng Nam Bộ? Hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một trong những sản phẩm đó.
- HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ
Gợi ý: 
- Em thích các sản phẩm thủy sản (cá ba sa, tôm,…) của vùng Nam Bộ.
- Giới thiệu: Nam Bộ là vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước. Thủy sản được nuôi trồng chủ yếu ở Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang,… Hình thức nuôi trồng thủy sản đa dạng và ngày càng được cải tiến. Các sản phẩm từ cá ba sa, tôm,… không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
- Tiếp thu

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 29
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 25: MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG Ở VÙNG NAM BỘ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lý:
+ Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu (ví dụ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông,…).
+ Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định, …
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: nhận xét về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
2. Năng lực chung.
Tự chủ và tự học: nhận biết và bày tỏ cảm xúc của bản thân sau khi tìm hiểu về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm có ý thức bảo vệ môi trường, chung sống hài hòa với thiên nhiên.
- Yêu nước: Biết ơn các anh hùng đã hi sinh vì đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu:  Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nêu một số nét văn hóa truyền thống của vùng Nam Bộ mà các em biết?





- GV có thể cho HS trả lời theo nhóm. Từ đó dẫn nhập vào mục 1.
	- Nhà cửa nhà lá, nhà sàn, nhà gạch, Nhà Bè, trang phục áo bà ba, khăn rằng, ẩm thực hủ tiếu phải lẩu mắm, bánh bía, âm nhạc đừng ca tài tử, dân ca Nam Bộ, lý Nam Bộ, các là nghề truyền thống, ba. 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động mục 1. Hướng dẫn HS tìm hiểu về sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu
- Mục tiêu: Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu (ví dụ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông,…).
- Cách tiến hành:

	Bước 1. GV hướng dẫn HS đọc thông tin và quan sát hình 1, 2, 3, và trả lời các câu hỏi:

- Kể tên các dạng nhà của vùng Nam Bộ.




- Tác dụng của các dạng nhà ở này là gì?






- Kể tên các dạng phương tiện vận tải ở vùng sông nước Nam Bộ.

- Kể tên các chợ nổi đặc trưng của vùng Nam Bộ.




Bước 2. GV yêu cầu HS thực hiện
Bước 3. GV yêu cầu HS báo cáo
Bước 4. GV nhận xét.
GV lưu ý HS: vì thời tiết tương đối ôn hòa ít có gió bão lớn nên người dân Nam Bộ thường làm nhà rất đơn giản: vách vào mái nhà làm bằng lá cây dừa nước vì loại cây này rất dai và không thấm nước (dừa nước là loại cây mọc ở các vùng chúng có nước hoặc ven các con sông ngồi kênh rạch). Trước đây đường giao thông trên bộ chưa phát triển ghe, thuyền, xuồng,… là phương tiện đi lại chủ yếu người dân do đó mà người dân thường làm nhà ven sông để thưởng tiền đi lại và sinh hoạt.
GV cũng cho HS xem một số hình ảnh về các ngôi nhà kiểu mới hiện nay tớ xem bằng gạch xi măng mấy nhà băng làm ngói để thấy sự thay đổi trong xây dựng nhà ở của người dân Nam Bộ hiện nay; một số hình ảnh về đường xá cầu cống để thấy được sự phát triển của hệ thống giao thông hiện đại của vùng Nam Bộ.
	- HS đọc thông tin và quan sát hình 1, 2, 3, và trả lời các câu hỏi
- Bên cạnh những ngôi nhà xây bằng gạch, người dân vùng Nam Bộ còn dựng những ngôi nhà lá, nhà sàn, nhà bè.
- Vì thời tiết tương đối ôn hòa ít có gió bão lớn nên người dân Nam Bộ thường làm nhà rất đơn giản: vách vào mái nhà làm bằng lá cây dừa nước vì loại cây này rất dai và không thấm nước 
- Phương tiện vận tải ở vùng song nước Nam Bộ là ghe, thuyền, xuồng.
- Một số chợ nổi đặc trưng của Nam Bộ là Cái Răng (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng),...
- HS thực hiện
- GV yêu cầu HS báo cáo
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động nối tiếp:
Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN




........................



Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 30
            	          MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
Bài 25: MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG Ở VÙNG NAM BỘ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lý:
+ Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu (ví dụ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông,…).
+ Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định, …
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: nhận xét về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
2. Năng lực chung.
Tự chủ và tự học: nhận biết và bày tỏ cảm xúc của bản thân sau khi tìm hiểu về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm có ý thức bảo vệ môi trường, chung sống hài hòa với thiên nhiên.
- Yêu nước: Biết ơn các anh hùng đã hi sinh vì đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác hoặc tranh ảnh SHS phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
     + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Bắn tên”
- Kể tên các dạng phương tiện vận tải ở vùng sông nước Nam Bộ.
- Kể tên các chợ nổi đặc trưng của vùng Nam Bộ.



- GV nhận xét qua trò chơi.
	- HS tham gia trò chơi
- Phương tiện vận tải ở vùng song nước Nam Bộ là ghe, thuyền, xuồng.
- Một số chợ nổi đặc trưng của Nam Bộ là Cái Răng (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng),...

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động mục 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bằng Nam Bộ 
- Mục tiêu: Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định, …
- Cách tiến hành:

	Bước 1. GV hướng dẫn HS đọc thông tin và cho biết những hoạt động nào trong các câu chuyện về các anh hùng thể hiện tinh thần yêu nước của đồng bào Nam Bộ.






Bước 2. GV yêu cầu HS thực hiện





























Bước 3. GV yêu cầu HS báo cáo.
Bước 4. GV kết luận.
	- HS đọc thông tin
Dựa vào các thông tin dưới đây, em hãy:
- Kể tên các nhân vật anh hùng của vùng đất Nam Bộ.
- Cho biết những hoạt động nào trong các câu chuyện về các anh hùng thể hiện tinh thần yêu nước của đồng bào Nam Bộ.
 - Các nhân vật anh hùng ở vùng Nam Bộ: Nguyễn Trung Trực; Trương Định; Nguyễn Thị Định,…
- Hoạt động của các anh hùng trong các câu chuyện:
+ Trương Định: tổ chức nghĩa quân chống thực dân Pháp ở Gò Công, Tân An. Khi triều đình nhà Nguyễn ra lệnh bãi binh, Trương Định vẫn kiên quyết kháng Pháp đến cùng và được nhân dân suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái.
+ Nguyễn Trung Trực: lãnh đạo nghĩa quân nổi dậy ở chống Pháp ở vùng Tân An, Rạch Giá, Hà Tiên và đảo Phú Quốc. Năm 1868, Nguyễn Trung Trực bị bắt và đưa đi hành hình, ông đã dõng dạc hô lớn: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.
+ Nguyễn Thị Định: tham gia chỉ đạo lực lượng vũ trang, huy động lực lượng quần chúng đấu tranh binh vận, chính trị và thành lập nên “Đội quân tóc dài”…
- HS báo cáo.
- HS lắng nghe

	4. HĐ Luyện tập - Vận dụng
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: nhận xét về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
Cách thực hiện

	Luyện tập 
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
1. Theo em, chợ nổi ở Nam Bộ có gì khác so với các chợ mà em đã biết.









- GV có thể cho HS xem một số hình ảnh về các cây bẹo treo các mặt hàng trên chợ nổi cho HS dễ hình dung.
2. Trình bày hiểu biết của em về một nhân vật anh hùng ở vùng đất Nam Bộ 
- GV có thể cung cấp thêm thông tin cho HS chuẩn bị trước để trình bày trước lớp về một nhân vật anh hùng ở vùng đất Nam Bộ. GV cũng có thể cho các em kể một số câu chuyện lịch sử gắn với nhân vật anh hùng đó.
	

- Chợ nổi ở Nam Bộ khác chợ bình thường ở chỗ người bán chẳng cần rao hàng, không vồn vã, chèo kéo nhưng lại có sức hút đặc biệt. Người báo sẽ treo trên cây bẹo ngay mũi ghe những mặt hàng mà họ bán hình thức này gọi là “bẹo hàng” tạo nên nét riêng biệt và đặc trưng của chợ nổi Nam Bộ.



- HS trình bày theo hiểu biết

- HS lắng nghe



	Vận dụng

	- GV yêu cầu HS đề suất một số hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhầm tri ân những anh hùng có công với đất nước và cho biết hoạt động nào các em có thể thực hiện được phù hợp với lứa tuổi của mình.
	- HS đề suất một số hoạt động thiết thực.

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Ngày dạy:  		  KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 30
            	          MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
BÀI 26: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu trình ảnh, câu chuyện lịch sử, như: chuyện về Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước,...
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
+ Xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hoặc lược đồ. 
+ Kể được một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Năng lực chung:
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định và làm rõ được thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất: 
 - Yêu nước: kính trọng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và những anh hùng có công với đất nước
- Chăm chỉ: ham học hỏi, thích đọc sách để mở rộng hiểu biết.
II. ĐỒ DÙNG HỌC
3. Đối với giáo viên
SGV, nội dung trình chiếu, tranh ảnh, video,…… 
4. Đối với học sinh
SGK, bút,…..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Giới thiệu và làm quen với học sinh về Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm lịch sử, địa lý, văn hóa và các nét đặc trưng của thành phố.
b. Cách tiến hành
[image: ]
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và hiểu biết của bản thân, hãy nêu những điều em biết về Thành phố Hồ Chí Minh.
- GV gợi ý cho HS: về tên gọi, về lĩnh vực kinh tế, các di tích lịch sử văn hoá.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Thành phố Hồ Chí Minh
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động mục 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh.
a. Mục tiêu: HS hiểu biết vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Cách tiến hành
[image: ]
 - B1:GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 2, xác định vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ.
- GV gợi ý cho HS thực hiện hoạt động: 
- Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền nào, vùng nào? - Các tỉnh nào giáp với Thành phố Hồ Chí Minh?
- Thành phố Hồ Chí Minh có các quận và huyện nào?
- Thành phố Hồ Chí Minh có giáp biển không?
B2:

B3:

-B4: GV nhận xét. Chốt
Lưu ý: gv nói thêm: Nếu HS ở Thành phố Hồ Chí Minh, GV có thể cho các em HS xác định nơi em đang sinh sống hoặc trường em đang học ở địa phận nào. Nếu HS ở các tỉnh, thành khác, GV có thể xác định cho HS biết tinh thành của địa phương cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu km, có thể dùng những phương tiện nào đến Thành phố Hồ ChíMinh? (GV dùng công cụ GoogleMap để xác định, ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh cách thành phố Bến Tre khoảng 86 – 88 km; thành phố Buôn Ma Thuột cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 325 – 340 km, có thể di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay)
Hoạt động mục 2:  Hướng dẫn HS tìm hiểu về tên gọi và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
a. Mục tiêu: HS hiểu biết về tên gọi và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Cách tiến hành
Tìm hiểu về tên gọi.
-B1: GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 3,4,5 hãy nêu một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh.
B2: Hs thực hiện nv
B3: Hs trl






B4: GV nhận xét.
Tìm hiểu về một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
- B1:Yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình
[image: ] [image: ] [image: ]
- Trình bày những sự kiện lịch sử tiêu biểu có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh. Để hoàn thành Cây thời gian và sự kiện như sau:
[image: ]
- GV cung cấp thêm những sự kiện, câu chuyện khác; năm 1859, Pháp dành thành Gia Định; giai đoạn 1945 -1954 với các sự kiện:
 - Ngày 25 - 8 - 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Sài Gòn giành được thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
- Ngày 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp quay lại đánh chiếm nước ta lần nữa. Nhân dân Sài Gòn lại tiếp tục cuộc 
kháng chiến chống Pháp.
- Cùng với nhân dân cả nước, từ năm 1945 – 1954, nhân dân Sài Gòn đã lập nhiều chiến công góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ và rút quân khỏi Việt Nam.
- Năm 1986, thành phố hoa minh vào công cuộc đổi mới
B2:HS thực hiện nv
B3: Hs trl
B4: GV nhận xét chung – Kết luận.
NX tiết học
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Cá nhân quan sát và đọc thông tin SGK, suy nghĩ và chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.


















- Đọc thông tin SGK trang 105.






- hs thực hiện nv.
Thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trả lời.

- Lắng nghe




















- Cá nhân đọc thông tin, suy nghĩ.

- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời.
Trong quá khứ, Thành phố Hồ Chí Minh còn có các tên gọi khác như: Gia Định, Sài Gòn – Gia Định, Sài Gòn – Chợ Lớn. Từ năm 1976, thành phố được mang tên là Thành phố Hồ Chí Minh, 


- Cá nhân đọc thông tin, suy nghĩ.





































- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời.
- Nhận xét.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................



Ngày dạy:  	            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 31
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
BÀI 26: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu trình ảnh, câu chuyện lịch sử, như: chuyện về Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước,...
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
+ Sử dụng tư liệu lịch sử và địa lí, nêu được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam. 
+ Sử dụng được đường thời gian để biểu diễn quá trình lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Năng lực chung:
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định và làm rõ được thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất: 
 - Yêu nước: kính trọng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và những anh hùng có công với đất nước
- Chăm chỉ: ham học hỏi, thích đọc sách để mở rộng hiểu biết.
II. ĐỒ DÙNG HỌC
1.Đối với giáo viên
SGV, nội dung trình chiếu, tranh ảnh, video,…… 
2.Đối với học sinh
SGK, bút,…..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử.
b. Cách tiến hành
Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: Ô chữ bí mật.
- Chia lớp thành 2 đội, có 4 câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi thì ô tương ứng sẽ được mở. Đội nào mở được nhiều ô nhất là đội chiến thắng.
- GV nhận xét.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Thành phố Hồ Chí Minh  ( Tiết 2)
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động mục 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục.
a. Mục tiêu: Sử dụng tư liệu lịch sử và địa lí, nêu được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, 
văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
b. Cách tiến hành
- B1:GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình và cho biết tại sao Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của cả nước.
	






· HS tham gia trò chơi 
 
 
 
 
 
 







- Cá nhân đọc thông tin, quan sát các hình.



	[image: ]

	- GV gợi ý HS phân loại các hình theo các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục.
– Hình 6 và hình 10: lĩnh vực kinh tế
– Hình 7 và hình 9: lĩnh vực giáo dục
– Hình 8 và hình 11: lĩnh vực văn hoá (hinh 6 cũng có thể vừa là kinh tế vừa là văn hoá)
B2: HS thực hiện nv





B3:
B4: GV nhận xét.
- GV giới thiệu trình chiếu  thêm các hình ảnh về những công trình tiêu biểu khác dễ cho HS phân loại: Địa đạo Củ Chi, Công viên Văn hóa Đám Sen, Khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Toà nhà Landmark, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu công viên phần mềm Quang Trung...
	




- Thảo luận nhóm tìm câu trả lời vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của cả nước. (thực hiện theo gợi ý của GV)
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Lắng nghe.
- HS quan sát hình ảnh.


	3.Hoạt động nối tiếp: 
- Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét, liên hệ giáo dục HS: chăm chỉ học tập.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 26( tiết 3)
	- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

































Ngày dạy:  	            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 31
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ
BÀI 26: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tiết 3)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
+ Sử dụng được thời gian để biểu diễn quá trình lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Năng lực chung:
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định và làm rõ được thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất: 
 - Yêu nước: kính trọng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và những anh hùng có công với đất nước
- Chăm chỉ: ham học hỏi, thích đọc sách để mở rộng hiểu biết.
II. ĐỒ DÙNG HỌC
1.Đối với giáo viên
SGV, nội dung trình chiếu, tranh ảnh, video,…… 
2.Đối với học sinh
SGK, bút,…..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ  khởi động 
a. Mục tiêu: Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử.
b. Cách tiến hành
Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: Ô chữ bí mật.
- Chia lớp thành 2 đội, có 4 câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi thì ô tương ứng sẽ được mở. Đội nào mở được nhiều ô nhất là đội chiến thắng.
- GV nhận xét.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Thành phố Hồ Chí Minh  ( Tiết 3)
2. Hoạt động luyện tập - vận dụng
a. Mục tiêu: Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử.
b. Cách tiến hành
luyện tập 
- GV yêu cầu HS chọn và trình bày một sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết tại sao em chọn sự kiện này. 














- Nhận xét, tuyên dương.

vận dụng 
a. Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu kiến thức bài đã học.
b. Cách tiến hành
GV yêu cầu HS đóng vai một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè ở các tỉnh, thành phố khác.
































- GV theo dõi – Nhận xét – tuyên dương
 -Tổng kết bài.
NX tiết học
	
 
 




· HS tham gia trò chơi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Học sinh các nhóm tiến hành trình bày phần biểu diễn của nhóm mình.
Trả lời:
- Sự kiện: Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, các đơn vị của Quân đoàn II, bằng xe tăng và pháo binh đã tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nó Dinh Độc Lập.
- Lý do lựa chọn: sự kiện này đã báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
- Các nhóm còn lại quan sát và nhận xét.




-HS đóng vai 
Trả lời:
-Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn, tiếp giáp với Biển Đông và nhiều tỉnh của vùng Nam Bộ, như: Tây Ninh, Bình Dương; Đồng Nai; Tiền Giang; Long An.
Trong quá khứ, Thành phố Hồ Chí Minh còn có các tên gọi khác như: Gia Định, Sài Gòn - Gia Định, Sài Gòn - Chợ Lớn. Từ năm 1976, thành phố được mang tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nước. Nơi đây tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn, khu công nghệ cao, nhiều ngân hàng và trung tâm tài chính lớn,…
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trung tâm giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của đất nước với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu,... Bên cạnh đó, thành phố này cũng có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng và các khu vui chơi giải trí lớn,....
- Theo dõi, góp ý .Tuyên dương nhóm đóng vai hay




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................




Ngày dạy:  	            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 32
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 1
CHỦ ĐỀ 6: NAM BỘ 
BÀI 27: ĐỊA ĐẠO CỦ CHI (1 tiết)  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù 
 Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: 
+ Mô tả được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi 
1.2 Tìm hiểu khoa học Lịch sử và Địa lí: Thông qua quan sát tranh ảnh và tài liệu, kể lại được câu chuyện lịch sử về đào hầm ở Củ Chi.
1.3 Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Xác định được vị trí của Địa đạo Củ Chi trên lược đồ. 
- Sưu tầm và kể lại được câu chuyện lịch sử về chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
2. Năng lực chung
Tự chủ và tự học : tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao; 
Giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập; Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
– Trách nhiệm, chăm chỉ học hành 
– Yêu nước: kính trọng và biết ơn những người đã chiến đấu, hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
-Bài giảng điện tử  
-Tranh, ảnh Địa đạo Củ Chi , video clip ngắn về đền Bến Dược, Đền Bến Đình 
2.  Đối với Học sinh:
-SHS và dụng cụ học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
a.Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối dẫn dắt vào bài mới.
b.Cách tiến hành:

	GV đưa ra các hình ảnh 
– Yêu cầu học sinh quan sát các hình và trả lời câu hỏi: 
[image: ]Các hình ảnh dưới đây gợi cho em điều gì về địa đạo Củ Chi? 
GV chốt lại và  dẫn dắt vào bài.

	-HS quan sát 





-Học sinh nêu suy nghĩ cá nhân



 –NX –bổ sung
HS lắng nghe 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	2.1 Hoạt động mục 1:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về vị trí địa lý
a.Mục tiêu: 
+ Có hiểu biết về vị trí địa lý của Địa đạo Củ Chi 
b. Cách tiến hành:
B1: GV gọi HS đọc yệu cầu 
- GV yêu cầu HS đọc tên lược đồ và xác định các đối tượng địa lí trên lược đồ hình 4/ SGK trang 108
- GV yêu cầu HS quan sát hình 4/sgk trang 108 và đọc thông tin sgk trang 109, xác định vị trí của huyện Cù Chi và các xã có địa đạo.
B2: HS thực hiện nv





B3: HS tl
- Tổ chức báo cáo – NX – Bổ sung 

B$: GV NX,  chốt lại:  
Huyện Củ Chi giáp huyện Hóc Môn của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh. Bến Dược thuộc xã Phú Mỹ Hưng và Bến Đình thuộc xã Nhuận Đức – là nơi di tích địa đạo được bảo tồn.
	





HS đọc yệu cầu 
HS đọc tên lược đồ và xác định các đối tượng địa lí trên lược đồ hình 4/ SGK trang 108



-HS làm việc nhóm đôi
-HS quan sát hình 4, đọc đọc thông tin sgk trang 109 xác định vị trí của huyện Cù Chi và các xã có địa đạo. Sau đó chia sẻ với bạn bên cạnh.
-Các nhóm lần lượt báo cáo
-NX – Bổ sung

HS lắng nghe và nhắc lại






	2.2 Hoạt động mục 1:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các công trình tiêu biểu
 a.Mục tiêu: 
+ Kể tên được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi 
+ Mô tả được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi 
b.Cách tiến hành:
- GV gọi HS đọc yệu cầu 
-B1: GV yêu cầu HS quan sát hình 6, 7, 8, 9 và đọc thông tin, em hãy :
+ Địa đạo Củ Chi có những công trình tiêu biểu nào ?
+ Mô tả một số nét về công trình này.
B2: HS thực hiện nv





B3: HS tl
B4:- Tổ chức báo cáo – NX – Bổ sung 
- GV nhận xét – tuyên dương
- GV mở rộng cho học sinh xem clip về Đền Bến Dược và Địa đạo Bến Đình, Địa đạo Củ Chi 

	








HS đọc yệu cầu




-HS làm việc nhóm 4
-HS kết hợp sơ đồ và thông tin về một số công trình tiêu biểu để thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm để tìm hiểu kĩ về từng công trình. 
-Các nhóm lần lượt báo cáo –NX - bổ sung 
HS xem phim  




	2.3 HĐ mục 3: Hướng dẫn học sinh Tìm hiểu về những câu chuyện về Địa đạo Củ Chi
a.Mục tiêu: 
+ Biết được câu chuyện lịch sử về đào hầm ở Củ Chi, về chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
b.Cách tiến hành:
- GV gọi HS đọc yệu cầu 
B1: GV yêu cầu HS quan sát các hình 10, 11, 12, đọc các câu chuyện , em nêu cảm nghĩ về việc đào hầm và chống càn quét ở Địa đạo Củ Chi.
-GV mới HS đọc cho cả lớp nghe. 
-GV yêu cầu HS đưa ra những suy nghĩ của chinh mình. GV có thể đặt các câu hỏi gợi ý cho HS: 
-Em có nhận xét gì về công việc đào hầm của người dân Củ Chi?
-Các em có cảm thấy như thế nào khi nghe các  những câu chuyện về Địa đạo Củ Chi? 
- Em có suy nghĩ như thế nào về người dân Củ Chi?
B2: HS thực hiện nv





B3: HS tl

B4:- Tổ chức báo cáo – NX – Bổ sung 
- GV nhận xét – tuyên dương
	







HS đọc yệu cầu 













HS quan sát các hình 10, 11, 12/SGK trang 111, nêu nội dung từng hình 
-HS đọc nối tiếp từng  câu chuyện.

-HS đưa ra những suy nghĩ của chính mình. 
-HS nhận xét – bổ sung 
-HS lắng nghe 

	3. HĐ Luyện tập - Vận dụng
a.Mục tiêu: 
+ Học sinh vận dụng kiến thức đã học để kể lại câu chuyện lịch sử và mô tả một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi 
b.Cách tiến hành:

	Luyện tập 
- GV gọi HS đọc yệu cầu
- GV yêu câu học sinh lại một trong những câu chuyện về  Địa đạo Củ Chi mà em ấn tượng theo nhóm 
-GV tổ chức kể chuyện trước lớp –NX- Bổ sung
-GV tổng kết –Khen Thưởng
	
-HS đọc yệu cầu 
-HS hoạt động nhóm 2
-HS kể chuyện trong nhóm. 

-HS kể chuyện trước lớp-  NX- --Bổ sung
-HS lắng nghe

	[bookmark: _GoBack]Vận dụng

	-GV đưa ra tình huống : Giả sử lớp em vừa thực hiện chuyến tham quan Địa đạo Củ Chi, em hãy mô tả các công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi 
- GV cho HS kế và mô tả lại các công trình bên trong địa đạo trong nhóm 
.


- GV tổ chức báo cáo trước lớp –NX- Bình chọn 
-GV tổng kết –Khen Thưởng
4.Hoạt động nối tiếp:
- GV yêu cầu nêu lại nội dung bài.
- Qua bài học hôm nay, em hãy nêu những việc làm thể hiện lòng yêu đất nước  của mình?
GV liên hệ giáo dục học sinh yêu nước, trách nhiệm.
Nhận xét, đánh giá tiết học 
Về học bài, chuẩn bị bài : ÔN TẬP
	-HS lắng nghe



-Học sinh hoạt động nhóm 6
-HS kể và mô tả lại các công trình bên trong địa đạo theo nhóm kết hợp với tranh ảnh, hình vẽ
-Các báo cáo trước lớp –NX- Bình chọn 
-HS lắng nghe

HS nêu 



HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày dạy:  	            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                                    TUẦN 32
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               TIẾT 2
                       HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................



Ngày dạy:  	            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                              TUẦN 33,34,35
            	            MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4               
                       HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ


	Ngày   tháng   năm 2023
P.Hiệu Trưởng



........................
	GVCN



........................
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